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“Tiếng Việt từ TK 17: các truyền thống tang chế” (phần 52) 

      Nguyễn Cung Thôngi 

Phần này bàn về các tục lệ tang chế truyền thống ở Việt Nam từ thời LM de Rhodes và các 

giáo sĩ Tây phương sang Á Đông truyền đạo. Đây là lần đầu tiên cách dùng này hiện diện 

trong tiếng Việt qua dạng con chữ La Tinh/Bồ (chữ quốc ngữ), điều này cho ta dữ kiện để 

xem lại một số cách đọc chính xác hơn cùng với chữ Nôm, cũng như một số tục lệ không còn 

hiện diện nữa. Tài liệu tham khảo chính của bài viết này là các tài liệu chép tay của LM 

Philiphê Bỉnh (sđd) và bốn tác phẩm của LM de Rhodes soạn: (a) cuốn Phép Giảng Tám 

Ngày (viết tắt là PGTN), (b) Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt 

là BBC), (c) Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài 1627-1646 và (d) tự điển Annam-Lusitan-

Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là VBL) có thể tra tự điển này trên mạng, như trang 

http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=

false. Các chữ viết tắt khác là Nguyễn Cung Thông (NCT), Hán Việt (HV), Việt Nam (VN), 

ĐNA (Đông Nam Á), LM (Linh Mục), CG (Công Giáo), PG (Phật Giáo), TVGT (Thuyết 

Văn Giải Tự/khoảng 100 SCN), NT (Ngọc Thiên/543), ĐV (Đường Vận/751), NKVT (Ngũ 

Kinh Văn Tự/776), LKTG (Long Kham Thủ Giám/997), QV (Quảng Vận/1008), TV (Tập 

Vận/1037/1067), TNAV (Trung Nguyên Âm Vận/1324), CV (Chính Vận/1375), TVi (Tự 

Vị/1615), VB (Vận Bổ/1100/1154), VH (Vận Hội/1297), LT (Loại Thiên/1039/1066), CTT 

(Chính Tự Thông/1670), TViB (Tự Vị Bổ/1666), TTTH (Tứ Thanh Thiên Hải), KH (Khang 

Hi/1716), P (tiếng Pháp), A (tiếng Anh), L (tiếng La Tinh), VNTĐ (Việt Nam Tự Điển/Hội 

Khai Trí Tiến Đức 1931/1954), TNNL (Thiên Nam Ngữ Lục) …v.v… Kí còn viết là ký (tên 

người, tên sách), kị - kỵ và trang/cột/tờ của VBL được trích lại từ bản La Tinh để người đọc 

tiện tra cứu thêm. Tương quan Hán Việt ghi nhận trong bài không nhất thiết khẳng định 

nguồn gốc của các từ liên hệ (có gốc Việt cổ hay Hán cổ).   

Trong cuộc đời người, không có một sự kiện gì mà có thể ảnh hưởng đến 3 (ba) năm liên tục, 

thay đổi hầu như tất cả các hoạt động thường ngày, như việc cha mẹ qua đời. Ngay cả sinh 

nhật, dựng vợ gả chồng cũng không đòi hỏi nhiều thay đổi/thời gian và cuộc sống như vậy, 

td. theo như truyền thống cư tang thì phải để tang suốt 3 năm cho cha hay mẹ. Do đó, ta có 

thể nói việc tang chế là một sự kiện quan trọng nhất trong đời người Việt Nam theo truyền 

thống, đặc biệt còn mang dấu ấn của đạo hiếu/Nho giáo và tôn giáo như đạo Phật chẳng hạn. 

Vấn đề trở nên cực kì phức tạp khi ảnh hưởng của Đạo giáo, Khổng giáo và Phật giáo đan 

xen lẫn nhau cùng với tín ngưỡng của bản địa truyền lại từ ngàn xưa. Trong tài liệu Lịch Sử 

Vương Quốc Đàng Ngoài từ 1627 đến 1646, LM de Rhodes cũng từng ghi nhậnii - qua bản 

dịch bằng tiếng Pháp của LM Henri Albi dòng Tên cùng thời - rằng ' ... Trên quả đất có 

người ở này, không có một dân tộc nào kính trọng và tôn sùng người qua đời bằng vương 

quốc An Nam ...'. LM G. F. de Marini cũng nhận xét (1663, sđd) khá tinh tế rằng - tạm 

dịch/NCT: ' ... Không cái gì mà nước này sợ bằng sự chết, vậy mà không có lễ hội nào long 

trọng bằng việc tổ chức một đám tang, lúc mà người ta thể hiện ân nghĩa với người quá cố và 

bạn bè ... Vì người ta không sợ hành hạ bởi người sống so với người đã chết, vì mức đau khổ 

do người sống gây ra không so bì được với những gì người chết có thể làm được. Thành ra, 

đám tang của một người luôn luôn hao tốn nhiều hơn so với số tiền bỏ ra xây nhà và bảo trì 

nhà này cho người đó khi còn sống". Phần này tập trung vào các thông tin ghi nhận trong từ 

điển VBL và các tài liệu dùng chữ quốc ngữ từ kỳ phôi thai. Dựa vào các tài liệu như Thọ 

Mai Gia Lễ, của Hồ Sỹ Tân (1690-170) liên hệ sâu xa đến Chu Công Gia Lễ, khai triển từ Hồ 

Thương Thư Gia Lễ của danh thần Hồ Sỹ Dương (1621-1681, ông nội của Hồ Sỹ Tân). Các 

http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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tang lễ theo truyền thống rất phức tạp và khác nhau tùy theo gia đình hay địa phương và dùng 

nhiều từ Hán Việt. Dựa vào các bản Thọ Mai Gia Lễ được chép lại, tài liệu vào đầu TK 20 

như Việt Nam Phong Tục (Phan Kế Bính) và "Cô Mai - Scènes de la vie annamite" chương 

XIV - tác giả Georges Seiler (bút danh của nhà Hán học Georges Cordier). Đặc biệt là cuốn 

"A Description of the kingdom of Tonqueen" của tác giả/thương gia Samuel Baron (khoảng 

1685): ông có cha là người Hà Lan và mẹ là người Kẻ Chợ (Thăng Long) và từng sống ở 

Đàng Ngoài nên các quan sát/hình minh họa và ghi chép của ông rất đáng quan tâm. Tài liệu 

bằng tiếng Pháp "Le rituel funéraire des Annamites: Étude d’ethnographie religieuse" của 

Dumoutier (1904) ghi rất chi tiết các tục lệ trong đám tang ở Bắc Kỳ (1904): giải thích các 

kinh kệ đọc bằng tiếng Việt, Hán và có khi xen lẫn tiếng Phạn; ngoài ra còn một chương về 

các loại phù chú và ý nghĩa của chúng với nhiều hình vẽ minh họa ở phần cuối sách. Đại khái 

một đám tang truyền thống có các lễ như sau: 1) mộc dục (tắm gội người chết) 2) khâm liệm 

(quấn vải) gồm tiểu liệm (vải bao người chết, bọc trong) và đại liệm (bọc ngoài) 3) phạn hàm 

(ngậm hàm) 4) hạ tịch (đặt trên chiếu) 5) chiêu hồn/phục hồn 6) nhập quan 7) thành phục 

(trang phục tang lễ tùy theo liên hệ huyết thống) 7) chiêu tịch diện (lễ cúng cơm chiêu/buối 

sáng, tịch/buổi tối) 8) thổi kèn giải (phường bát âm) 9) cầu siêu 10) phạt mộc (dùng dao 

chém/gõ vào quan tài) 11) di quan/động quan/chuyển cữu 12) nghi trượng : thể kỳiii, minh 

tinh, hương án, thực án, nhà táng, đồ mã ...  cùng đưa đi đường khi chôn cất 13) hạ huyệt/hạ 

khoáng gồm có cúng thổ thần sau khi xem phong thủy (địa lí), lễ đắp mồ, lễ đốt mã ... 14 ) 

ngu tếiv gồm có sơ ngu (cúng sau 1 ngày), tái ngu (cúng ngày thứ 2) và tam ngu (cúng vào 

ngày thứ 3) 15) tam chiêu (nghi lễ sau 3 ngày) 16) tuần đàn/tuần thất (nghi lễ sau 7 ngày/1 

tuần) 17) chung thất (nghi lễ sau 49 ngày) 18) tốt khốc (tốt là thôi/hết, nghi lễ sau 100 ngày) 

19) tiểu tường (giỗ đầu sau 1 năm) 20) đại tường (giỗ sau 2 năm) 21) đàm tế (bỏ hết tang 

phục trở lại bình thường) gồm có lễ xả tang (mãn tang) ... 22) cải táng (sang cát/bốc mộ) 

thường sau 3 hay 5 năm ...v.v... Như vậy là có ít nhất 22 nghi lễ chính mà người viết (NCT) 

đã ghi nhận được, trong đó không kể đến các nghi lễ liên hệ khác như a) khấn vái trong lúc 

cầu hồn, nhập quan ... b) đốt mã (trong khi cúng tế ở nhà và khi hạ huyệt ở ngoài) c) hồn bạch 

để trên bàn thờ (để thu lấy hồn người chết) d) các loại áo tang và thời gian mặc và để tang - 

thường có năm bậc (ngũ phục) như trảm thôi (cho đại tang 3 năm), tư thôi (cho tang 1 năm), 

đại công (cho tang 9 tháng), tiểu công (cho tang 5 tháng), ti ma (cho tang 3 tháng) e) xem 

ngày/xem tuổi khi nhập quan hay hạ huyệt (td. tránh trùng tang hay điềm xấu) f) tìm địa điểm 

phương hướng (phong thủy) để đặt quan tài ở nhà hay khi chôn g) các bài văn tế/điếu 

văn/truy điệu cho các giai đoạn trong tang lễ; cáo đạo lộ (trước khi di quan) h) các điều kiêng 

kỵ như cha mẹ không đi đám ma con cái, người mang thai không đi đám tang, nhốt mèo 

(đen) lại để tránh điềm xấu ... i) báo tang (cáo phó) j) đặt thụy hiệu hay tên hèm (tên đặt cho 

người đã mất), đặt tên cúng cơm - đặt/vẽ bùa để dán, quy trình soạn minh tinh, thể kỳ, bài vị 

hương án (thường dùng chữ Nho) cũng đòi hỏi kiến thức về chữ Nho và truyền thống từ xưa 

k) nhà trạm (hay trạm trung đồ) để linh cữu tạm dừng lại trên đường đi chôn cất và để làm lễ 

diện tế l) chúc thực: lễ đặt bó đuốc trước sân để xua đuổi tà ma và dẫn đường cho vong linh 

trong đêm tối m) giáp cữ: sau 24 giờ hay giáp cữ thì mới làm lễ khâm liệm và nhập quan - 

đây là để tránh hiện tượng chết giả (hay chỉ bất tỉnh) và hồn phách chưa ổn định ...v.v... LM 

Cristophoro Borri (1631, sđd) đã từng nhận xét rằng "... chúng tôi quan sát thấy có nhiều điều 

liên hệ đến nghi lễ (tang chế/NCT) và mê tín mà nếu muốn kể hết thì không sao kể được ...". 
Trong bản tường trình "Relatione della nuova missione delli P.P. della Compagnia di Gesù al 

Regno della Cocincina” (1631, sđd), Borri tiếp tục ghi nhận vài tục lệ nổi bật như chiêu hồn, 

đãi ăn long trọng cho mọi người suốt tám ngày trong tang lễ, phường bát nhã, đốt vàng mã/xe 

tang, phong thủy địa lý cho mồ mả ... Tuy không ghi tên từng nghi lễ như trên trong các tài 

liệu ghi chép bởi de Rhodes, Borri và Baron: VBL đã ghi nhiều cách dùng liên hệ trực tiếp 

hay gián tiếp như săng (quan tài), thây ma, cất ma, thượng khâm, hạ khâm, quàn, để tang để 

tóc, thần vì, đô tì, trùng tang liên táng, minh tinh, thầy địa lí, chiêu hồn/phục hồn/gọi hồn, của 
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mã, nhà táng, giỗ, giỗ chạp ... Phần sau sẽ đi vào chi tiết các cách dùng này qua ngôn ngữ của 

dân gian vào TK 17 (VBL) cùng bàn thêm các chi tiết liên hệ từ các tài liệu Hán và Nôm. 

1. Các từ liên hệ đến tang lễ trong VBL 

1.1 Ma, thây ma - cất ma, làm ma 

Ma quỉ, ma cỏ: diabo: diabolus, i. ma: almas dos defunctos: animæ defunctorum. ma: corpo 

morto: cadauer. cất ma: enterrar defuncto: ſepelire mortuum. làm ma: fazer certa ſolenidade 

a os defuntos dentro do triennio do dò: defunctis ſolemnitas quædam exhibita intra triennium 

luctus. (VBL trang 441) 

thây: corpo morto: cadauer, is. thây ma, xác, idem. (VBL trang 735) 

Vào TK 17, ma ngoài nét nghĩa hồn người chết (diabolus/L), còn chỉ xác chết, thây hay tử 

thi: chính vì thế mà cất ma có nghĩa là chôn (cất) thi hài người chết, thiêu ma là đốt xác chết 

(hỏa táng). Nét nghĩa xác chết (cụ thể) của ma không còn hiện diện trong tiếng Việt. Sau này, 

nghĩa địa hay nghĩa trang còn gọi là bãi tha ma ở Đàng Ngoài (nơi tha ma/Vallot - hay tha 

ma/vườn thánhv theo Ravier và Dronet/1903~ bãi chứa hay chỗ chôn cất người chết) so với 

các cách gọi đất thánh, thổ mộ, phần mộ ở Đàng Trong (Trương Vĩnh Ký/1885); tuy nhiên 

vẫn còn vết tích trong cách dùng thây ma như trong VBL (cadauer/L), ma quàn là tử thi để 

lâu ngày, khiêng ma (một trò chơi con nít khiêng thân thể/ĐNQATV), đám ma còn gọi là 

đám xác theo Đại Nam Quấc Âm Tự Vị/1895, sđd). Vấn đề được chôn cất tử tế là một việc 

quan trọng trong xã hội Việt Nam từ xưa đến nay, do đó tạo ra biết bao tục lệ liên quan đến 

niềm tìn này. Những người chết mà không được chôn cất sinh ra cô hồn (VBL trang 125), lễ 

cúng cô hồn (xá tội vong nhân) và lễ vu lan (cột phướn làm chay - VBL trang 609, 134). Bài 

này chỉ bàn đến các cách dùng này trong ngôn ngữ vào thời VBL mà không đi sâu vào chi tiết 

của tín ngưỡng tâm linh trong đại chúng. Có lẽ nên xem lại lịch sử hình thành chữ ma, một 

vết tích điển hình của giao thoa văn hóa/tôn giáo và ngôn ngữ rất đặc biệt - cũng như trường 

hợp Bụt và Phật - theo dòng thời gian. Chữ ma 魔 (thanh mẫu minh 明 vận mẫu qua 戈 bình 

thanh, hợp khẩu nhất đẳng) có các cách đọc theo phiên thiết 

莫波切 mạc ba thiết (TVGT, ĐV) TVGT ghi 鬼也 quỷ dã, có thể liên hệ đến cách dùng ma 

quỷ - các tài liệu sau TVGT như TV, QV, LT, NT, TTTH đều chép lại định nghĩa này. 

莫何切 mạc hà thiết (NT, TTTH) 

莫婆切 mạc bà thiết (QV) 

眉波切，音摩 mi ba thiết, âm ma (TV, VH, LT, CV, TVi) 

TNAV ghi vận bộ 歌戈 ca qua (dương bình) 

CV ghi cùng vần/bình thanh 摩 磨 䃺 劘 魔 𥂓 麼 䯢 攠 (ma) 

Giọng BK bây giờ là mó (theo pinyin hiện đại) so với giọng Quảng Đông mo1, mo4 và các 

giọng Mân Nam [沙头角腔] mo2 [宝安腔] mo1 [海陆腔] mo2 mo1 [客语拼音字汇] mo2 [
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台湾四县腔] mo2 mo1 [东莞腔] mo1 [梅县腔] mo2 [陆丰腔] mo3 [客英字典] mo2 潮州话 

mo5, tiếng Nhật ma (Go-on) và ba (Kan-on) và tiếng Hàn ma. 

Ma có khả năng rất cao là *ma liên hệ đến tiếng Phạn māra मार, kí âm là 魔羅 ma la, nhưng 

trong lúc dịch kinh thường lấy âm tiết đầu là ma, chỉ sự chết chóc/giết hại/tiêu hủy ... Trong 

Phật giáo Đại Thừa còn chỉ Ma Vương so với Tiểu Thừa thường mở rộng nghĩa và nhân cách 

hóa để chỉ sự chết chóc, ác độc, xấu xa, chướng ngại, (loài) quỷ - thoạt đầu kí âm ma bằng bộ 

thạch 磨 (nghĩa là cọ xát, bảo lưu qua dạng mài), sau đó vào thời Lương Vũ Đế (464-549 

SCN, một vị vua rất sùng Phật giáo, còn được gọi là Bồ Tát Hoàng Đếvi 菩薩皇帝), ông đổi 

bộ thủ thạch (đá) 石 ra quỷ 鬼 để cho thấy hàm ý của chữ ma rõ nét hơn. Vết tích của gốc 

Phạn ma- (lại có gốc là Tiền Ấn Âu Proto-Indo-European *mór-o-s ~ chết) hàm ý xấu xa, 

chết chóc còn thấy trong động từ tiếng Pháp mourir (tiếng La Tinh mori - chết) và danh từ 

tiếng Anh nightmare: night ~ đêm, mare ~ ma quỷ ảnh hưởng đến người đang ngủ, thành ra 

nightmare nghĩa là ác mộng so với tiếng Pháp cauchemare (vẫn dùng ngữ căn mare). 

1.2 Đơm ma tế quỷ 

đơm ma té quỉ: offerecer de comer ao diabo: offerre diabolo edulia. đơm ou᷃ bà ou᷃ vaỉ: 

offrecer de comer aos ſeus antepaſſados mortos: offerre progenitoribus defunctis edulia. 

(VBL trang 231) 

Tục làm đám giỗ cho người qua đời còn được ghi trong VBL qua cách dùng đơm ma tế quỉ, 

đơm là dâng (cúng). VBL cũng ghi cách dùng đơm ông bà ông vãi hàm ý cúng đồ ăn cho tổ 

tiên đã mất. Ông bà ông vải (progenitores/L trang 586 mục ông ~ ou᷃) nghĩa là tổ tiên, tổ tông, 

tổ nể (VBL trang 817, mục tổ). Nếu phương Tây coi trọng ngày sinh (sinh nhật) thì phương 

Đông lại coi trọng ngày mất, phản ảnh văn hóa tôn kính truyền thống (quá khứ) hay cha mẹ 

tổ tiên. Điều này thể hiện rất rõ nét qua tục lệ như tổ chức các đám giỗ hàng năm chẳng hạn. 

1.3 Giỗ - cữ - kị 

giỗ: conuite que fazem aos mortos parentes, no dia em que morreraõ: conuiuium quod 

celebratur in memoriam defuncti conſanguinei die obitus, vel anniuerſarij. giỗ chạp, idem. 

(VBL trang 286) 

Truyền thống tôn kính tổ tiên cha mẹ thể hiện rất rõ qua tục lệ làm đám giỗ, VBL đã ghi nét 

nghĩa giỗ là làm tiệc để tưởng nhớ người thân (họ hàng ~ consanguinei/L) hàng năm vào 

ngày người đó qua đời. Chú ý: phần tiếng Bồ ghi chữ parentes, hàm ý người thân thích hay 

cùng máu mủ (tổ tiên) chứ không liên hệ trực tiếp đến danh từ parent nghĩa là cha mẹ - phần 

tiếng La Tinh rõ nghĩa hơn. Đây là trường hợp trùng hợp rất thú vị gọi là false friend (~ bạn 

giả/NCT) trong ngôn ngữ. VBL còn ghi cách dùng tương đương là giỗ chạp: chạp là tháng 12 

(tháng chạp ~ lạp nguyệt 臘月), thành tố chạp cho thấy yếu tố thời gian (hàng năm) của tục lệ 

này. Xem lại chữ giỗ, một dạng chữ Nôm cổ dùng tổ HV 祖 (tổ tiên) như trong Chỉ Nam 

Ngọc Âm Giải Nghĩa 39a 

Thịnh bàn mâm để thích trung 
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Tiện khi giỗ chạp để phòng cất đơm  

Chữ Nôm giỗ dùng tổ HV 祖 dễ hiểu (nhắc nhở đến tổ tiên) hơn dạng chữ Nôm hậu kì dùng 

âm chủ (chúa) 𠰍 - để ý chữ tổ HV còn dùng để kí âm chỗ. 

1.3.1 cữ - giỗ 

VBL trang 137 ghi "nằm cữ" là tránh giao thiệp vì sắp sinh nở. Cữ chữ Nôm thường dùng cử 

HV 擧 hay dạng viết giản lược, và có khi dùng thanh phù cự HV 巨: đây là kết quả của 

khuynh hướng bảo lưu âm cổ hơn với nguyên âm mở rộng so với nguyên âm nhỏ/trước i như 

kì 奇 ~ cơ, kì 旂 ~ cờ, kí 記 ~ nhớ ... Do đó, cữ có khả năng liên hệ đến kị HV. Xem lại chữ 

kị 忌 (thanh mẫu quần 羣 vận mẫu chi 之 khứ thanh, khai khẩu tam đẳng) có các cách đọc 

theo phiên thiết 

渠記切 cừ kí thiết (TVGT, ĐV, QV, TV, NT, LT, VH, TTTH, TG 字鑑) - để ý QV ghi 忌諱也 

kị huý dã và 敬也 kính/kinh dã - so sánh nét nghĩa này của kị (~ cữ) với kính/kinh (~ kiêng), 

khâm (~ khem) và trai (chay). 

巨記反 cự kí phản (NKVT 五經文字) 

居利切 cư lợi thiết (TV) 

居吏切 cư lại thiết (LT) 

巨己切，音芑 cự kỉ thiết, âm khỉ (TV, LT, NATV 五音集韻) 

TNAV ghi vận bộ 齊微 tề vi (khứ thanh) 

CV ghi cùng vần/khứ thanh 芰 騎 䗁 伎 技 妓 忌 偈 嵑 臮 暨 𡏲 蔇 垍 綦 諅 誋 惎 㥍 (kị kĩ 

kệ).  CV cũng ghi cùng vần/khứ thanh 寄 徛 冀 兾 覬 懻 洎 溉 既 穊 覬 𩦸 季 記 其 忌 己 

禨 璣 暨 刏 幾 猘 狾 罽 𦇧 瀱 (kí quý kế) 

奇寄切，音惎 kì kí thiết, âm kị (CV, TVi) - TVi/CTT còn ghi thêm cách đọc khác là âm kĩ 

音技 (so với âm cữ tiếng Việt/NCT). 

吉器切 cát khí thiết (CV) 

奇上聲 kì/cơ thượng thanh (TViB) ...v.v... Giọng BK bây giờ là jì so với giọng Quảng Đông 

gei6 gei2 và các giọng Mân Nam 客家话: [海陆丰腔] ki6 [客英字典] ki3 ki5 [宝安腔] ki3 [

梅县腔] ki3 [沙头角腔] ki3 [客语拼音字汇] gi4 ki4 [陆丰腔] ki6 [东莞腔] gi5 [台湾四县

腔] ki5 潮州话：gi6 (kĭ) ki7 (khī), giọng Mân Nam/Đài Loan ki7, tiếng Nhật và tiếng Hàn 

ki. Một dạng âm cổ phục nguyên của kị là *ɡiə, cho ra dạng kị HV và cữ, cũng như xát hoá 

để cho ra dạng giỗ (và có thể *ɡiə > giới HV 戒). 
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Ngoài nét nghĩa kính sợ (> cữ, kiêng cữ), kị còn một nghĩa cổ là ngày hay lễ cúng ngày đấng 

cha mẹ/người thân đã qua đời: do đó kị còn liên hệ đến âm giỗ tiếng Việt. Cả hai dạng cữ và 

giỗ đều hiện diện trong VBL - không thấy dạng kị (so với kì và kí đều được LM de Rhodes 

ghi lại trong VBL). Khuynh hướng xát hoá của phụ âm đầu k- để cho ra phụ âm gi- vẫn còn 

vết tích vào thời VBL qua cách dùng khảo cả ~ khảo giá (taxare pretium/L - VBL trang 363) 

là xem xét giá cả cả: đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy cả là âm cổ hơn của giá, cũng như 

các ghi nhận trong VBL trang 85 cang la ~ giang la ... Khảo ứng với khảo HV 考, và giá ứng 

với giá HV 價 mà một dạng âm cổ phục nguyên là *ka. Đây là vết tích của âm cổ của giá 

chính là cả mà VBL đã ghi nhận chính xác. Các tổ hợp ghi trong VBL như giá cả, mà cả (> 

mặc cả trong tiếng Việt hiện đại) đều cho thấy âm cổ hơn cả đứng ở sau (cấu trúc chính trước 

phụ sau). Tương quan phụ âm đầu c/k-gi còn thấy khi so sánh các từ HV như 

gian 閒 hay 間 - căn 

giam 監 - khám 

giảm 減 - kém 

giáp 夾 - gắp, cắp, cặp, kẹp 

giái - giới 介 - cõi 

giải 解 - cải, cởi, cổi, gỡ ... 

giải 蟹 - cua 

giới 疥 - ghẻ (bệnh) 

giới 戒 - cai (cai nghiện) 

giái - giới 芥 - cải (rau) 

giái (giới) 薤 - kiệu (rau) 

giác, giốc 角 - gạc (sừng nai), góc, cắc (bạc cắc) 

giác 覺 - cóc, cốc (biết, hiểu) 

gia 茄 - cà 

giả 赭 - ké (màu đỏ) vết tích còn trong cách dùng đỏ ké 

giả 者 - kẻ (người ấy) 

giỗ <  kị 忌 cữ ...v.v... VBL chỉ ghi cữ và giỗ, không thấy ghi kị. 

Khi cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi mất, con cái phải để tang 3 năm - đây là đại tang của gia 

đình; các lễ cúng giỗ phải được tuân thủ trong thời kỳ này cũng như cách ăn mặt, sinh hoạt 

hàng ngày cần phải hạn chế để thể hiện sự trang nghiêm, hiếu thảo ...v.v... VBL đã ghi lại 

cách dùng làm ma để chỉ tục lệ thờ cúng ba năm, cách dùng này khá tối nghĩa trong tiếng 
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Việt hiện đại nếu không biết các phong tục về tang lễ cổ truyền. Nếu làm ma có thể gợi ý về 

biến cố của người qua đời/chết trong gia đình - dựa vào thành tố ma - thì cách dùng tương 

đương vào TK 17 làm hè lại cho thấy một hoạt động đặc biệt khác trong xã hội - dựa vào 

thành tố hè, cách dùng này không còn hiện diện trong tiếng Việt và chỉ để lại vết tích trong 

chữ kép hội hè. 

1.4 Làm hè  

hè, làm hè: certas ceremonias que os gentios fazem no triennio de ſeu dò aos mortos, 

ſuperſtitiones Ethnicorum in triennium luctus, erga defunctos. (VBL trang 318) 

VBL giải thích làm hè là nghi lễ (đám giỗ/NCT) mà kẻ ngoại đạo tuân thủ trong ba năm để 

tang. Điều này phản ánh sự tụ tập đông người cùng tham gia tang lễ, tiếng Việt còn bảo lưu 

nét nghĩa này trong cách dùng hội hè. Tuy VBL chỉ ghi hội, nhưng Béhaine (1772/1773) ghi 

thêm đám hội và hội hè cùng một nghĩa - để ý làm hè ở Đàng Trong có nghĩa là cùng nhau 

làm (eia agamus/L: tiếng thúc giục, vẫn còn vết tích của nét nghĩa chỉ số đông, td. hè nhau đi 

chợ, hè nhau cướp đám bạc/VNTĐ). Theurel (1877, sđd) ở Đàng Ngoài vẫn ghi làm hè là 

làm giỗ cho người đã mất cũng như các cách dùng tương đương hội hè, hè bội – G. Hue 

(1937) ghi lại cách nói 'khi ra hè vào đám' (dans les assemblées ~ trong các cuộc họp mặt). 

1.5 Đưa đón 

đưa: accompanhar: comitor, aris. đưa đón: acompanhar aſepultura: comitari funus. đưa xác, 

idem.                (VBL trang 239, trang 231-232 mục đón cũng lặp lại nét nghĩa của đưa đón) 

Vào thời VBL, đưa đón hay đưa xác hàm ý đưa đám ma chứ không có nghĩa như trong tiếng 

Việt hiện đại: đưa và đón từ một nơi nào đó hay đưa rước. Có thể đây là cách nói hàm ý sự 

chết như là đi về hay tuần hoàn như đưa đi và rước về (td. sinh kí tử quy) hay sự hiếu thảo và 

triết lý âm dương: ‘cha đưa mẹ đón’. Vào cuối TK 19, đám ma còn gọi là đám đưa xác 

(Vallot, sđd) hay đám xác (Génibrel, sđd). Tuy nhiên vào TK 18 (tự điển Béhaine), TK 19 (tự 

điển Taberd, Theurel) thì đưa đón không còn mang nghĩa đưa xác, đưa ma nữa. Điều này 

phản ảnh phần nào khuynh hướng giản hóa truyền thống tang lễ qua ngôn ngữ đại chúng - 

xem thêm chi tiết mục cái tiểu phần sau. 

1.6 Đi đưa xác 

xác: corpo: corpus, poris. thân xác, mềnh, idem. xác: corpo morto, cadauer, ris. đi đưa xác: 

leualo a enterrar; defunctum ad ſepeliendum deferre                                   (VBL trang 880) 

Đi đưa xác hàm ý đưa xác đi chôn. Vào cuối TK 19, đám ma hay đám tang còn gọi là đám 

đưa xác (Vallot, sđd) hay đám xác (Génibrel, sđd).  

1.7 Thầy địa lí 

thày điạ lí: o meſtre gentio que conſultão ſobre qual lugar ſerà bom pera fazer caza, e taõbem 

ſobre o lugar das ſepulturas pera que os filhos daquelles defuntos ſepultados neſſe lugar 

tenhão proſperidades, como os gentios paruoamente ſe perſuadem: conſulere magiſtrum 
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Ethnicum de loco, tum domus de nouo erigendæ, tum ſepulturæ, ad hoc vt filij illorum qui in 

ea ſepultura ſunt conditi cuncta proſpera habeant, vt Ethnici ſtultè putant.     (VBL trang 412) 

Thầy địa lí được giải thích trong ba mục : thầy (thày VBL trang 735), địa (VBL trang 220) và 

lí (VBL trang 412): điều này cho thấy sự quan tâm và ấn tượng về mức độ phổ thông của 

cách dùng này vào TK 17. Nội dung phần giải thích bằng tiếng Bồ Đào Nha (in nghiêng) 

cũng tương tự như phần La Tinh: tóm tắt ba mục giải thích là thầy địa lí có nhiệm vụ tư vấn 

cho người dân về địa điểm, phương hướng khi làm nhà mới hay khi chôn cất người qua đời, 

mục đích là mong con cháu hưởng được sự giàu sang phú quí - đây là sự mê tín một cách dại 

dột (theo phần phê bình thêm trong mục giải thích thầy địa lí của VBL).  

Ngoài ra, trong cuốn “Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài từ 1627 tới năm 1646” (sđd), LM de 

Rhodes cũng ghi nhận vai trò quan trọng của thầy địa lí trong ba điều cốt lõi của tang lễ Đàng 

Ngoài: điều thứ nhất là quan tài lộng lẫy tốn kém, điều thứ hai là số đông người tham dự tang 

lễ gồm quan viên, làng xóm và hai họ của gia đình, và điều thứ ba là sự tư vấn từ thầy địa lí 

để xem phương hướng, vị trí (td. long mạch) của mồ mả. Tác giả Samuel Baron trong hai 

chươngvii viết về tang lễ ở Đông Kinh (Đàng Ngoài, từ cuốn "A Description of the kingdom 

of Tonqueen" sđd), từng ghi cách gọi Tay-de-lee (thầy địa lí, đọc theo tiếng Anh) và gia đình 

có tang luôn tuân theo lời chỉ bảo của người này trong thời kỳ có tang. Cho đến đầu TK 20, 

cụ Phan Kế Bính vẫn còn ghi nhận nhiệm vụ xem phương hướng, phong thủy của thầy địa lí 

trong tang lễ (Việt Nam Phong Tục, sđd), cũng như truyện kể "Cô Mai - Scènes de la vie 

annamite"/sđd. Truyện Cô Mai dịch ra tiếng Việt (xem phụ chú xiv) còn cho thấy ảnh hưởng 

của thầy địa lí trong lúc đưa đám tang: phải đi đường cong queo để cho tốt: "Nghỉ nhiều lần 

mà đi quanh co mãi, sau mới đến huyệt. Đi quanh co tại thầy địa lý chủ ý bắt như vậy, vì 

những đường bộ hay đường thuỷ đi thẳng một mạch thì phép địa lý cho là không hay không 

lợi: những đường thẳng ấy không giữ được cái khí linh tú lâu dài, nó làm cho cái khí ấy 

chóng tán mạn lắm." (hết trích). 

1.8 Săng - cái săng - cái quan, áo săng 

săng: caixão em que enterrão os mortos: loculus, i. cái săng, cái quan, idem. aó săng: pano da 

tumba: feretri pannus. (VBL trang 676) 

Săng có hai nghĩa theo VBL: gỗ (~ lignum La Tinh) và quan tài (~ loculus La Tinh) - VBL 

ghi hai cách dùng cái săng, cái quan (không có chữ tài) - để ý Đại Nam Quốc Ngữ (sđd) ghi 

quan tài cái quan 棺材丐棺. Áo săng là tấm vải phủ quan tài. Bây giờ thì ít người biết đến 

nghĩa của săng: tiếng Mường (Bi) vẫn dùng khăng chỉ săng (quan tài, tương quan kh - s) như 

Mõl là khăng pằng câl bốc lòng ~ người Mường làm săng bằng cây gỗ khoét lòng. Săng vẫn 

con để vết tích trong ca dao, tục ngữ: td. hàng săng chết bó chiếu; bán hàng như bán hàng 

săng - ai mua thì bán chẳng rằng mời ai; muốn ăn thì lăn vào bếp - muốn chết thì lết vào săng. 

Vào TK 17, cái săng là danh từ phổ thông trong tiếng Việt: "Đoạn thì tay đá đến cái săng" 

PGTN trang 186, "Nó liên ngồi trên săng ma nói" Kinh Những Lễ Mùa Phục Sinh (Maiorica) 

trang 99 (bản chữ Nôm cột 149), "bỗng chốc bà Thánh ấy bởi săng mà ra" Thiên Chúa Thánh 

Mẫu (Maiorica) quyển trung trang 68 ...v.v...  Trong tự điển chép tay Việt Bồ, Bồ Việt 

(khoảng cuối TK 18) của Philiphê Bỉnh, quan tài còn gọi là cái cữu 丐柩 (xem hình chụp bên 
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dưới) như từng ghi nhận trong Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa và Đại Nam Quốc Ngữ (cữu 

dư ~ xe quan tài). 

 Tự điển chép tay Việt Bồ - Bồ Việt 

Một điều đáng chú ý là danh từ hòm, so với từ HV hàm 函, không thấy dùng để chỉ quan tài 

vào TK 17; td. VBL từng ghi cân hòm là hòm (rương, hộp) đựng cân, hòm đợng (~ hòm 

đựng). Sau đó, khi Đàng Trong mở rộng thì hòm (hàng) bắt đầu dùng để chỉ quan tài: 

Béhaine (1772/1773) ghi hòm đất là loculus - tiếng La Tinh nghĩa là quan tài, cái tiểu, săng 

vỏ (Taberd/1838). Phương ngôn tiếng Việt hiện đại còn bảo lưu các cách dùng trên: Nam Bộ 

thường dùng hòm để chỉ quan tài. Nên nhắc ở đây một nhận xét của Samuel Baron (trang 

692, sđd) liên quan đến quan tài - tạm dịch/NCT " ... Các nhà giàu có thi rất cẩn thận chọn lọc 

quan tài, đến lúc tuổi già thường chọn quan tài làm bằng gỗ quý và kích thước, trang trí đầy 

đủ tương xứng, không cần biết đến tổn phí là bao nhiêu". Sau gần 3 thế kỉ, quan niệm về việc 

đặt mua quan tài trước khi chết vẫn còn hiện diện: như Vallot (mục cercueil/quan tài, sđd) hay 

truyện Cô Mai (trang 101, sđd) ghi lại rằng "Nhân ngày khao vọng hay ngày sinh nhật mà 

biếu thân thích một cỗ quan tài sơn trạm đẹp đẽ kỹ lưỡng, thường có khi đắt giá lắm, là một 

sự thường mà lại coi như một cái thịnh tình mỹ ý nữa." (hết trích). 

1.9 Khâm, thượng khâm, hạ khâm 

khâm: papel que ſe poẽ pollos gentios no caixão dos mortos: carta quæ mortuorum capſis ab 

Ethnicis apponitur. hạ khâm: papel que ſe poem na parte de baixo do caixão dos mortos: 

papyrus quæ adhibetur in parte inferiori loculi defunctorum. thượng khâm: o papel que ſe 

poem de cima: cartula quæ adhibetur ab Ethnicis in parte ſuperiori loculi defunctorum. (VBL 

trang 360). 

Khâm HV 衾 chỉ chăn vải để bọc xác người chết khi đặt vào quan tài (cũng theo Thọ Mai 

Gia Lễ sđd), để ý VBL lại ghi là tấm giấy (papyrus/L, tiếng Bồ là papel) kẻ ngoại đạo 

(Ethnicis/L, gentios/Bồ) đặt trong săng: thượng khâm là tấm giấy đặt bên trên, còn hạ khâm 

là tấm giấy đặt bên dưới. Tới thời Béhaine (1772/1773), Taberd (1838) thì khâm là mền 

(stragulum/L), de Rhodes cũng dùng danh từ stragulum để chỉ đệm, chăn trong cách dùng lá 

tọa, lá tố (cái đệm của yên ngựa). Cụ Huỳnh Tịnh Của (ĐNQATV) ghi thượng khâm là mền 

đắp/phủ trên mình kẻ chết, còn hạ khâm là mền lót dưới mình kẻ chết. Nhà giàu sang thì dùng 

vóc, nhiễu, lụa để bọc thi thể so với vải trắng: các vật liệu dùng trong tang lễ phản ánh phần 

nào đẳng cấp và khả năng kinh tế của gia đình có tang. Tại sao khâm lại dùng giấy như nhận 

xét của VBL vào TK 17: phải chăng là đa số dân thường không dùng chăn vải vì hoàn cảnh 

tài chánh hay do sự tiện lợi của giấy, khi đã được dùng cho đồ mã để đốt trong tang lễ? 
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Có lẽ nên thêm hai giai đoạn quan trọng trong nghi thức khâm liệm trước khi nhập quan, ghi 

lại trong Thọ Mai Gia Lễ và Samuel Baron (1685), Béhaine (1772/1773), Taberd (1838). 

Baron trong "A Description of the kingdom of Tonqueen" nhận xét là thi thể người nam thì 

được quấn vải tốt nhất 7 lần, so với thi thể phái nữ thì quấn 9 lần - người viết (NCT) dịch best 

coat (A) là vải tốt nhất. Có thể 7 và 9 lần bọc liên hệ đến tín ngưỡng dân gian "đàn ông ba 

hồn bảy vía, đàn bà ba hồn chín vía" (VBL trang 867 mục vía) hay "blai có ba hồn bảy vía ... 

gái có ba hồn chín vía" (VBL trang 337 mục hồn). Niềm tin vào hồn vía còn thể hiện qua 

nhiều nghi thức liên hệ như tục chiêu hồn, cúng tế, hồn bạch (tơ bạch, bạch mộc ...) - xem chi 

tiết phần sau. 

Tiểu liệm 小殮 là bọc thi thể bằng các lớp chăn vải như thượng khâm và hạ khâm, theo nghi 

thức ban đầu ; còn Đại liệm 大殮 là hoàn tất việc liệm và chuẩn bị nhập quan. Không thấy 

VBL ghi khâm liệm, tiểu liệm và đại liệm so với khâm, thượng khâm, hạ khâm như đã ghi 

bên trên. Lại theo cụ Phan Kế Bính trong Việt Nam Phong Tục (trang 28, sđd) thì giải thích 

có hơi khác hơn: "Khâm liệm nhập quan — Nhà giàu dùng vóc nhiễu tơ lụa, nhà thường 

dùng vải trắng, may làm đại liệm, tiểu liệm, (đại liệm một mảnh dọc, năm mảnh ngang, tiểu 

liệm một mảnh dọc, ba mảnh ngang) để khâm liệm, rồi thì nhập quan (bỏ vào săng)". 

Xem lại các cách đọc hai chữ khâm và liệm, hai từ HV từng được VBL ghi lại. 

1.9.1 Khâm 

Chữ khâm 衾 (thanh mẫu khê 溪 vận mẫu xâm 侵 bình thanh, khai khẩu tam đẳng) có các 

cách đọc theo phiên thiết 

去音切 khứ âm thiết (TVGT) TVGT ghi là đại bị dã 大被也 (mền, khăn lớn) cũng như 

QV/TV'TVKC 集韻考正/LT, LTCN 六書正譌. Để ý bị bộ y là khăn lớn (mền) khác với bị bộ 

vi 韛 là túi da, ống bễ (> cái bị). 

丘林切 khâu lâm thiết (NT, TTTH) - NT/TTTH ghi là đại bị dã cũng như CV/TVi 

去音反 khứ âm phản (LKTG) - LKTG chỉ ghi là 被也 bị dã (cái mền/khăn) 

去金切 khứ kim thiết (ĐV, QV) 

袪音切，音欽 khư âm thiết, âm khâm (TV, LT, VH, LTCN 六書正譌) 

TNAV ghi thanh mẫu khê 溪, vận mẫu xâm tầm 侵尋 (dương bình) 

CV ghi cùng vần/bình thanh 欽 衾 嶔 顉 (khâm) 

驅音切 khu âm thiết (CV, TVi) 

渠京切, 音欽 (CTT) cừ kinh/nguyên thiết, âm khâm - vào thời CTT, phụ âm cuối -m đã biến 

đổi thành -n cũng như âm khâm bộ kim đọc gần như giọng BK bây giờ qīn (theo pinyin hiện 

đại). 
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Giọng BK bây giờ là qīn (theo pinyin hiện đại) so với giọng Quảng Đông kam1 và các giọng 

Mân Nam [台湾四县腔] kim1 [客英字典] kim1 [海陆腔] kim1 [梅县腔] kim1 [客语拼音字

汇] kim1 [宝安腔] kim1, tiếng Nhật (kan-on) kin và tiếng Hàn geum hay kum. 

1.9.2 Liệm 

Chữ liệm 斂 殮 (thanh mẫu lại 來 vận mẫu diễm/diêm 鹽 khai khẩu tam đẳng, khứ/thượng 

thanh) có các cách đọc theo phiên thiết 

良冉切 lương nhiễm thiết (TVGT, ĐV) TVGT ghi thu dã 收也. Thu hàm ý giữ lại, cất giữ 

(td. chi thu), mở rộng nghĩa để chỉ hành động đặt thi thể vào quan tài. 

力冉切 lực nhiễm thiết (NT, QV, TV, LT, VH, TTTH, TG 字鑑, LTCN 六書正譌, CV, TVi, 

CTT) QV/TV/CV/TVi ghi thượng thanh 

力驗切 lực nghiệm thiết (QV, CV, TVi) QV/CV/TVi ghi khứ thanh 

離鹽切 li diêm thiết (TV, LT) TV ghi bình thanh 

力鹽切 lực diêm thiết (NT, TTTH, CV) CV ghi bình thanh 

TNAV ghi vận bộ liêm tiêm 廉纖 (thượng thanh và khứ thanh) 

CV ghi cùng vần/bình thanh 廉 鎌 鐮 濂 熑 磏 簾 匳 奩 獫 蘞 斂 帘 (liêm *hiếm) 

CV ghi cùng vần/thượng thanh 斂 羷 瀲 蘞 溓 (liễm) 

CV ghi cùng vần/khứ thanh 斂 瀲 獫 蘞 (liễm) 

Giọng BK bây giờ là liǎn, liàn (theo pinyin hiện đại) so với giọng Qiủang Đông lim5, lim6 và 

các giọng Mân Nam [台湾四县腔] liam3 [客英字典] liam1 liam3 [沙头角腔] liam3 [东莞腔

] liam3 [海陆腔] liam3 [客语拼音字汇] liam1 liam4 [宝安腔] liam3 liam1, 潮州话 娜奄2 [

潮州]罗奄2 ，niam2 [潮州]liam2 [澄海] niang2, tiếng Nhật (Kan-on) ren và tiếng Hàn 

yeom. 

VBL ghi cách dùng liệm cửa là khép/che cửa lại để người ta không thấy hay tránh ánh nắng 

từ mặt trời. Cách dùng này cho thấy động từ liệm HV không chỉ dùng cho tang chế (bọc xác 

và đặt vào quan tài). Một biến âm của liệm là lượm như lượm tay (VBL - khuynh hướng mở 

rộng nguyên âm như điểm - đốm, hiềm - hờm) hàm ý gom (thâu) hai bàn tay lại và giơ lên (~ 

chắp tay lên VBL). Sau đó Béhaine (1772/1773) chỉ giải thích lượm tay là chắp tay lại, ghi 

thêm các cách dùng lượm lặt, lượm lưới, lượm chài. Lượm còn mở rộng nghĩa như lượm lúa 

là một mớ nhỏ gồm sáu tay chứa đầy lúa (VBL). 

1.10 Chiêu hồn, phục hồn, gọi hồn, giuống hồn, keo hồn 
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VBL ghi nhận năm cách dùng tưong đương là chiêu hồn, phục hồn, gọi hồn, keo (kêu/NCT ?) 

hồn, giuống hồn cho thấy mức độ phổ thông của tục lệ này vào TK 17. 

chiêu hồn: chamar as almas dos que são mortos ſem ſepultura: vocare animas defunctorum 

qui ſepultura caruerunt, ſolent enim ſtatuam fictilem facere, vel aliquot terræ fruſta in 

ſarcophagum mittere, exiſtimantes illius defuncti animam illuc voca             (VBL trang 106) 

Để ý phần tiếng Bồ giải thích chiêu hồn là gọi hồn những người chết không có mồ mả, nhưng 

phần tiếng La Tinh còn thêm vào tục lệ làm tượng giả bằng đất sét, hay để những mảnh đất 

vụn vào quan tài, và tin rằng hồn người chết sẽ về đó. Cách giải thích khác nhau giữa phần 

tiếng Bồ và tiếng La Tinh cho thấy LM de Rhodes có thể dùng tài liệu tiếng Bồ (khác tác 

giả), rồi cập nhật thêm chi tiết trong phần La Tinh. Đây là trường hợp thường gặp trong VBL, 

phản ánh một tài liệu do nhiều người biên soạn. Điều này cũng phù hợp với lời giới thiệu của 

de Rhodes về lịch sử hình thành cuốn từ điển VBL: từ các cuốn tự điển của LM Amaral và 

Barbosa (nay đã không còn nữa, các vị này mất sớm), sau đó thêm vào phần La Tinh theo 

lệnh của bề trên (đức Hồng Y từ Tòa Thánh La Mã); thành ra phần La Tinh thêm vào thường 

đậm sắc tôn giáo và tín ngưỡng theo đúng ý của tổ chức Công giáo truyền thống vào TK 17. 

1.11 Của mã 

mã, của mã: couſas de papel que ſe fazem pera ſe queimar aos defuntos: res papyraceæ quæ 

fiunt ad comburendum pro defunctis Ethnicis (VBL trang 443) 

Của mã là đồ bằng giấy làm để cúng cho người chết, phần La Tinh thêm là người chết không 

theo đạo Ki Tô (kẻ ngoại đạo ~ Ethnicis/L). Tiếng Việt hiện đại dùng đồ mã thay vì của mã 

(TK 17), cũng như đồ ăn thay vì của ăn (TK 17). Các loại đồ mã thường dùng là xe cộ, nhà 

cửa, các loại tiền và vàng bạc (của giả/VBL), các vật dụng cá nhân như quần áo giấy, giày 

dép, mũ nón hay hình người (thế mạng) thay đổi tùy địa phương và truyền thống gia đình ... 

1.11.1 Biến hóa - hóa đi 

biến hŏá: transformarſe em couſa melhor: immutari in melius vt Ethnici ſuperſtitiosè putant 

de rebus fictis quas pro defunctis comburunt, vt in veras immutentur, aut conuertantur. hŏá đi: 

queimar per a eſſe fim como os corpo dos lazaros: comburere vt in melius tranſformetur, ſic 

corpora elephantiacorum comburunt Ethnici, vt in meliora tranſmutentur in aliâ vitâ. (VBL 

trang 329). 

Mục biến hóa phần tiếng Bồ giải thích là biến đổi để tốt hơn, phần La Tinh cũng lặp lại ý này 

nhưng thêm vào nhận xét là kẻ ngoại đạo tin một cách mê tín là khi đốt các đồ/vật giả (đồ 

mã/NCT) thì chúng sẽ trở thành đồ vật 'thật' cho người đã chết sử dụng ở thế giới của họ. 

Mục hóa đi phần tiếng Bồ giải thích là đốt xác người cùi, phần La Tinh cũng lặp lại nghĩa này 

nhưng thêm nhận xét là khi đốt xác người cùi, kẻ ngoại đạo tin rằng những người này sẽ có 

đời sống tốt hơn (hay kiếp sau sẽ tốt hơn theo niềm tin vào luân hồi - NCT). 

Có lẽ nên ghi lại ở đây nhận xét rất tiêu cực về tục đốt vàng mã của LM de Rhodes, phản ánh 

trong các mục của mã, biến hóa trong VBL, lặp lại và chi tiết hơn trong “Lịch Sử Vương 

Quốc Đàng Ngoài từ 1627 tới năm 1646” - trong tài liệu này, de Rhodes ghi nhận " ... chúng 
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tôi đã công khai công kích dị đoan và chế giễu tập quán kỳ dị này rằng: họ dám gởi cho cha 

mẹ những áo giấy mà kẻ nghèo hèn nhất cũng chẳng thèm mặc ...". Đặc biệt trong PGTN có 

3 trang 121, 122 và 123 bàn luận chi tiết về tục đốt đồ mã trong tang lễ của cha mẹ - phần sau 

chụp lại trang 121 của PGTN. Trang này cũng đề cập đến tục cúng đồ chay cho cha mẹ, theo 

LM de Rhodes là trái ý của cha mẹ (hàm ý cha mẹ thường ăn thịt/NCT) và giống các loài 

cầm thú. Thật ra các loài cầm thú cũng có loài ăn thịt (gọi là carnivores) hay ăn tạp như con 

người (gọi là omnivores), hay có loài vật ăn thực vật như cỏ, lá cây, hoa, quả và rễ cây để 

sinh sống (gọi là herbivores). Do đó, nhận xét của de Rhodes có vì ‘quá nhiệt tình’ trong quá 

trình giảng đạo Ki Tô và trở nên hơi chủ quan chăng? Ngoài ra, de Rhodes cũng viết về tục 

đốt vàng mã trong “Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài từ 1627 tới năm 1646” (sđd) rằng " ... 

Họ (kẻ ngoại đạo) nói rằng những đồ vàng mã đốt sẽ hóa trong lửa, một phần ra tro và một 

phần ra lửa. (de Rhodes hỏi) các người muốn gởi phần nào? Nếu tro thì cha mẹ sẽ bị rét run, 

nếu là lửa thì cha mẹ bị thiêu trong áo nóng hổi ... Tốt hơn hết là nên rộng rãi phát áo (đồ 

mã/NCT) cho kẻ cùng khổ để họ che thân ...". Vấn đề không nên đốt vàng mã còn phù hợp 

với khuynh hướng cận đại trong Phật giáo vì các hậu quả nguy hiểm như dễ gây hỏa hoạn, ô 

nhiễm môi trường và hậu quả tiêu cực cho sức khỏe cá nhân cũng như cộng đồng vì khói và 

tro bụi, lãng phí tài chánh cũng như tài nguyên thiên nhiên ...v.v... 

 PGTN trang 121 

1.11.2 Cái bội 

bội, cái bội: cazas ſuperſtitioſas pera os mortos: domus fictæ pro mortuis. (VBL trang 52) 
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Cái bội là nhà giả làm cho người chết. Bội còn có nghĩa là lễ cúng đốt mã vào ngày rằm 

tháng bảy: tục ngữ có câu "Trong tháng bảy chẳng bội thì chay" (Việt Nam Tự Điển/Hội Khai 

Trí Tiến Đức); bội còn có nghĩa là đám giỗ cho người đã mất: td. bội bữa (Gustave 

Hue/1937). Cái bội hay nhà bội tương ứng với nhà táng, nhà xeviii trong VBL (xem phần dưới 

1.12.1), có khi mở rộng nghĩa để chỉ gian nhà tạm thời (dựng bội) che trước sân để gia đình 

quàn linh cữu ...v.v... Theurel (Đàng Ngoài/1877, sđd), Gustave Hue (1937, sđd) còn ghi cách 

dùng bội bữa là bữa ăn (đám giỗ/NCT) cho bạn bè hay láng giềng sau khi cha mẹ qua đời. 

Bội liên hệ đến đám giỗ hay tang lễ được Génibrel ghi rõ là ở Tonkin (Đàng Ngoài/Đông 

Kinh) khác với nghĩa (phường, người) hát của Đàng Trong (ĐNQATV). 

1.12 Để tang để tóc 

tang, để tang để tăọc: porſe de dò por morte do pay ou may não rapando a moleira &c: 

luctum inſtituere pro morte Patris aut Matris, quo tempore viri pregma, ſeu partem capitis 

anteriorem non radunt, mulieres autem partem capillorum abſcindunt, præcipüè pro pro morte 

mariti. (VBL trang 721) 

Mục tang VBL không giải thích nghĩa của chữ tang mà lại ghi ba cách dùng để tang để tóc, 

trùng tang và chữa trùng tang liên táng. Phần giải thích bằng tiếng Bồ của để tang để tóc 

cho thấy tục để tóc (~ không cắt tóc) trên đầu khi có tang, tuy nhiên phần tiếng La Tinh giải 

thích chi tiết hơn: khi cha hay mẹ chết thì con trai không cắt tóc ở trên đầu phía trước, con gái 

thì cắt một phần tóc - đặc biệt là khi chồng qua đời. Sự khác biệt giữa hai phần giải thích như 

trên đáng được tìm hiểu sâu xa hơn - xem thêm chi tiết trong mục chiêu hồn 1.10. Chính 

cách nói để tang để tóc đã giải thích được cách dùng tang tóc trong tiếng Việt hiện đại, cũng 

như trong truyện Kiều câu 538 

Nỗi nhà tang tóc, nỗi mình xa xôi 

Vào Đàng Trong, có lẽ do khí hậu - cũng như văn hóa các sắc dân địa phương cùng giao lưu 

với các dân tộc ở đây lâu đời hơn - cho thấy tục lệ để tóc dài trong tang lễ không được thích 

hợp và do đó không thấy ghi trong tự điển Béhaine (1772/1773), Taberd (1838). 

1.12.1 Nhà táng - nhà xe 

táng, nhà táng: cazinha ſobre a ſepultura ou de madeira ou de papel : domuncula quædam 

ſupra ſepulchrum erecta, ſiue lignea illa ſit ſiue papyracea. (VBL trang 722-723) 

Nhà táng là nhà bằng gỗ hay giấy đặt trên mồ người chết. Để ý cách dùng nhà xe bây giờ có 

nghĩa là nhà chứa xe (garage) hay công ty chuyên chở bằng xe (khách), khác hẳn với nét 

nghĩa của TK 17. Nhà táng hiện diện trong Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa 45b (và Đại Nam 

Quốc Ngữ trang 250) 

Nhà táng hiệu là “liễu xa” 

Cấu trúc ‘hoa lệ’ của nhà táng là một điểm nổi bật trong một đám tang, do đó cũng từng 

được vẽ lại khá chi tiết trong tài liệu "A Description of the kingdom of Tonqueen" của tác giả 

Samuel Baron (xuất bản vào khoảng 1685) như chụp lại ở bên dưới; tựa đề của hình vẽ là 

The manner of their Funeral pomp: tạm dịch/NCT nghi lễ long trọng của đám đưa tang. 
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Số 6 trong hình là nhà táng, đây là cấu trúc nổi bật nhất trong hình vẽ đoàn đưa tang bên 

trên. Có lẽ các người đưa tang sau sau phương dư (phương duy) không có gì đặc biệt nên 

Baron chỉ minh họa đến phần phương du (phương dư ~ phương duy 方帷). Phần sau sẽ đi 

vào chi tiết về phường bát nhã, minh tinh, đô tì ... Để ý ghi chú số 6 tiếng Anh - bên góc trái 

phía trên hình vẽ - Samuel Baron viết là The Mansoleũ wherein the Corps lies chỉ cấu trúc 

(lăng mộ) để chứa quan tài. Mausoleũ là cách viết vào TK 17 của chữ Mausoleum (kiến trúc 

chứa quan tài người chết - một hình thức lăng mộ), cách viết này (um > ũ) cũng thường gặp 

trong VBL tương ứng với -ung, hay trong tự điển Bồ Hán do các linh mục Dòng Tên 

Michele Ruggieri và Matteo Ricci soạn thảo vào khoảng năm 1583–1588 tại Trung Quốc. 

Tự điển Bồ Hán ở trên cần được khai thác thêm để hiểu rõ hơn về sự ra đời của VBL sau đó 7 

thập niên ở An Nam, tuy nhiên không nằm trong phạm vi bài viết này.  

1.12.2 Trùng tang  

tru᷃ tang (trùng tang/NCT): tres annos de dò pollo pay e pollo marido, no qual tempo não he 

licito cazar e fazem outras ſuperſtiçcẽs aos taes mortos: luctus anni tres pro patre aut marito, 

in quibus non licet ipſis celebrare nuptias, alias etiam ſuperſtitiones pro illis defunctis 

exequuntur (VBL trang 721) 

Phần tiếng Bồ giải thích là trong vòng ba năm để tang cha hay chồng, không được ‘săn bắn’ 

(cazar), so với phần tiếng La Tinh là không được phép cưới hỏi (nuptias/L) và các việc dị 

đoan khác (hàm ý tránh vui chơi giải trí, tiệc tùng, ăn mặc quá mức/NCT) trong vòng ba năm. 

Có lẽ tiếng Bồ cazar nên viết là casar (cưới) cho rõ nghĩa hơnix, hai động từ này đọc giống 

nhau vào TK 17 nên dễ gây lầm lẫn như trên. Trùng tang 重喪 hàm ý gia đình có nhiều hơn 

một đám tang trong một khoảng thời gian ngắn (truyền thống Trung Hoa là trong vòng 100 

ngày hay 1 năm), và theo tín ngưỡng dân gian là vì người chết vào giờ xấu (kỵ tuổi, ngày 

hung) thì sẽ kéo theo các thành viên khác của gia đình, thành ra sinh ra những điều cấm kỵ 

trong ba năm như đã ghi bên trên. Để tránh trùng tang, thầy địa lí hay pháp sư xem giờ, ngày, 

tháng để làm tang lễ cho được tốt (hạnh thông). Trùng tang có thể là kết quả tự nhiên từ một 
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cộng đồng ở chung đụng (td. tam đại đồng đường 三代同堂: nhà ba đời sống chung, truyền 

thống Á Đông), các chứng bệnh dễ lây lan cũng như xác suất ngẫu nhiên trùng hợp của ngày 

mất (cũng như ngày sinh) không là nhỏx; đây là không kể đến vấn đề y tế/môi trường, sự suy 

sụp tâm lí khi người thân qua đời dẫn đến rủi ro sức khỏe ...v.v... Ngoài ra, sự kiện tiêu 

cực/xấu xa thường dễ nhớ hơn, đây là thiên kiến tiêu cực (negativity bias/A) - một khuynh 

hướng tâm lí thường gặp. 

1.12.3 Chữa trùng tang liên táng 

chữa tru᷃ tang liên táng: fazer certas feiticeiras, peraque nos tres annos do dò os que morrerão 

não leuem outros apos sỳ de ſua caſa, e ſe dentro daquelle tempo morre outro deſenterrão o 

primeiro, e não enterrão o ſegundo nem lhe fazem os conuites acostumados pera não 

morrerem outros: veneficia quædam tempore luctus fieri ſolita, ne defuncti alios ſecum 

trahant ad mortem. quod ſi quis ex cõſanguineis eo luctus tempore moriatur corpus defuncti 

effodiunt, & mortuum de nouo ſepulturæ non mandant nec ſolitis conuiuijs illius mortem 

celebrant ne fortè alius item conſanguineus moriatur. (VBL trang 721-722) 

chữa trùng tang liên táng là phương pháp hóa giải tai họa hay rủi ro khi có trùng tang, phải 

chôn cất liền nhau (liên táng 連喪). VBL ghi pháp sư dùng bùa phép trong thời kỳ để tang ba 

năm. Nếu có ai khác trong huyết tộc qua đời trong lúc để tang, thì người ta khai quật xác 

người chết trước và không chôn cất cả hai người; không tổ chức đình đám/cúng kiến theo 

truyền thống cho cho cả hai. Phần tiếng La Tinh giải thích hơi khác (thêm chi tiết) so với 

phần tiếng Bồ: không tổ chức đình đám/cúng kiến cho người chết sau để tránh cho một người 

thân khác sẽ bị chết theo nữa. 

1.12.4 Tang - táng 

Cả hai dạng chữ tang và táng đều hiện diện trong VBL. Tang HV chỉ nghi lễ chôn cất người 

chết, hay xác chết so với táng (thanh sắc) là chết (td. táng gia bại sản, táng đảm kinh hồn) ... 

Hãy xem lại chữ tang táng 喪 𡂤𡴧𡂧𦦦𡚏 (thanh mẫu tâm 心 vận mẫu đàng 唐 khai khẩu 

nhất đẳng, khứ/bình thanh) có các cách đọc theo phiên thiết 

蘇浪切 tô lãng thiết (QV, CV, TG 字鑑, TVi, CTT) 

蘇浪反 tô lãng phản (LKTG) 

四浪切，桑去聲 tứ lãng thiết, tang khứ thanh (TV, LT, VH) 

息郞切 tức lang thiết (TVGT, QV, LT, LTCN 六書正譌) TVGT ghi 从哭从亾。會意 tùng 

khốc tùng vong, hội ý (亾 là một dạng cổ của vong 亡). Các ý chính của tang là sự mất đi, 

vắng bóng (> qua đời) và khốc lóc ...v.v... So sánh vong và vắng (một dạng cổ là *maŋ, âm cổ 

của vong) cũng cho thấy một hàm ý trong cấu trúc chữ tang. 

息浪息唐二切 tức lãng tức đàng nhị thiết (NT, TTTH) 

蘇郎蘇浪二乀 tô lang tô lãng nhị phật (TNTTĐTA 精嚴新集大藏音) 
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蘇郎切，音桑 tô lang thiết, âm tang (TV, VH, CV, TVi) 

TNAV ghi vận bộ 江陽 giang dương (dương bình) 

TNAV cũng ghi vận bộ 江陽 giang dương (khứ thanh) 

CV ghi cùng vần/bình thanh 桑 顙 倉 喪 (tang thương *tảng) 

CV cũng ghi cùng vần/khứ thanh 喪 (táng) 

Giọng BK bây giờ là sāng sàng (theo pinyin hiện đại) so với giọng Quảng Đông song1 song3 

và các giọng Mân Nam [宝安腔] song3 | song1 [沙头角腔] song3 [陆丰腔] song1 song6 [海

陆腔] song5 song3 song1 [梅县腔] song1 song3 [台湾四县腔] song5 song3 song1 [客英 字

典] song1 song3 song5 [客语拼音字汇] song1 song4 [梅县腔] song5, seng1(sng) 

sang3(sàng), tiếng Nhật (Kan-on) sō và tiếng Hàn sang. 

VBL ghi cách dùng để tang, so với các cách dùng tương đương sau này như có tang, có chế, 

chịu tang, thọ tang, cư tang (ĐNQATV), mang tang, đeo tang, thủ tang, giữ tang, có bụixi; so 

với các cách dùng mãn tang, hết tang, kết tang, đoạn tang, xong tang, hết bụi (Gustave 

Hue/1937) ...v.v… Các cách nói này - 11 cách diễn đạt có tang trong tiếng Việt như trên - 

phản ánh mức độ phổ thông và truyền thống lâu đời (văn hóa) của tang chế.  Tiếng Anh và 

Pháp không có từ tương đương với để tang/có tang mà dùng một cách tổng quát, chỉ sự 

thương tiếc/đau buồn như: (to) go to the mourning, (to be) in mourning (A) hay prendre le 

deuil, porter le deuil, (être) en deuil (P). Ngoài ra người Tây phương có truyền thống thường 

mặc quần áo đen khi tham dự đám tang - khác hẳn với quần áo trắng ở phương Đông, td. Hàn 

quốc/Trung quốc, Việt Nam ... Tây phương cũng thường tránh ồn ào náo nhiệt trong tang lễ, 

nhất là khi đưa quan tài - rất khác biệt với tang lễ cổ truyền của người Việt 

1.13 Quàn 

quàn: deixar o corpo do defunto por enterrar: inhumatum cadauer relinquere. (VBL trang 

620) 

Quàn là tạm đặt xác người chết ở một chỗ trước khi đem chôn. Tự điển Béhaine (1772/1773), 

Taberd (1838), Theurel (1877) đều ghi thêm nhà quàn, quàn chữ Nôm dùng quyền HV 權.  

Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa 46a ghi 

茹權固号殯宫 

Nhà quàn có hiệu “thấn/tấn cung” 

Truyền Kỳ Mạn Lục Tân Biên II, Đào Thị 37b ghi 

妾㐌謹權於園南 除撞衛仕塟丕 

Thiếp đã ghín quàn ở vườn Nam, chờ chàng về sẽ táng vậy 
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Đại Nam Quốc Ngữ 60a ghi 'Tấn cung nhà quàn', thấn/tấn HV 殯 chỉ quan tài đã liệm nhưng 

chưa chôn. So với tương quan tuyền - toàn vào TK 17 (BBC, tiền ~ tuyền 泉 kị húy vợ quan 

Trấn Thủ), phàn (nàn) - phiền 煩, vãn - miên 娩, an - yên 安 … Thành ra quàn có khả năng 

cao là dạng âm cổ hơn của quyền HV: xem lại chữ quyền 權 (thanh mẫu quần 羣 vận mẫu 

tiên 仙 bình thanh, hợp khẩu tam đẳng) có các cách đọc theo phiên thiết 

巨員切 cự viên thiết (TVGT, ĐV, QV, NT) 

巨員翻 cự viên phiên (BH 佩觿) 

逵員切, 音拳 quỳ viên thiết (TV, TVKC 集韻考正, VH, LT, CV, TVi) âm quyền 

古玩切，音貫 cổ ngoạn thiết, âm quán (TV, LT, CTT) - để ý vần -an đã được ghi trong Tập 

Vận (năm 1037/1067) 

音㩲 âm quyền (LKTG) 㩲 là chữ hiếm dùng như 拳 

其員切 kì viên thiết (TTTH) 

TNAV ghi vận bộ 先天 tiên thiên (dương bình) 

CV ghi cùng vần/bình thanh 權 拳 惓 卷 顴 鬈 婘 蜷 捲 (quyền) 

區員切, 音拳 khu viên thiết, âm quyền (CTT) 

Giọng BK bây giờ là quán (theo pinyin hiện đại) so với giọng Quảng Đông kyun4 kun3 

(Taishan) và các giọng Mân Nam [客语拼音字汇] kian2 [宝安腔] ken2 [东莞腔] ken2 [台湾

四县腔] kien2 [客英字典] ken2 kien2 [陆丰腔] kian3 [梅县腔] kian2 [沙头角腔] kien2 [海

陆腔] kien2, tiếng Nhật (Kan-on) ken (Go-on) gon và tiếng Hàn là [kwʌ̹n]. Một dạng âm 

trung cổ phục nguyên của quyền là *gwan mà tiếng Việt bảo lưu qua dạng quàn. 

Trong các nghĩa của quyền như loại cây màu vàng, hoa màu vàng, cái cân, quả cân, sức 

mạnh, tạm thời, xương gò má, mưu lược: nét nghĩa tạm thời còn duy trì trong cách dùng quàn 

(nhà quàn) hàm ý tạm thời đặt xác người chết ở một nơi nào đó, hay mở rộng nghĩa để chỉ sự 

dời lại chuyện gì đó mà chưa làm vội (Việt Nam Tự Điển/Hội KTTĐ), td. 'công việc phải 

quàn cả lại'. Đàng Trong vẫn bảo lưu nguyên âm mở rộng hơn qua vần -ơn so với -iên hay -an 

của Đàng Ngoài: quờn (Béhaine/1772/1773, Taberd/1838) thay vì quyền (quièn - quàn VBL, 

quyền Theurel/1877). Cụ Huỳnh Tịnh Của (1895, ĐNQATV) ghi lại một tục lệ thú vị: phá 

quàn là để quan cữu lâu ngày, sợ sinh yếu khí, phải làm phép trừ yếu khí. 

1.14 Hài cốt 

cốt, hài cốt: os oſſos de morto que não tem ià carne: oſſa mortuorum conſumptis iam 

carnibus. (VBL trang 133 mục cốt) 

hài cốt: corpo morto: cadauer, eris. (VBL trang 307 mục hài) 
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Hài cốt là từ HV 骸骨: trang 133 cả hai phần tiếng Bồ và La Tinh đều giải thích là xương 

người khi thịt đã rã (không còn nữa), nhưng VBL trang 307 lại giải thích hài cốt là xác chết. 

Tự điển chép tay Việt Bồ - Bồ Việt của Philiphê Bỉnh (sđd) ghi corpo morto là hài cốt, ma, 

thây xác, thây. 

1.15 Cái tiểu 

cái tiểu: caixão piqueno em que ſe tresladão os oſſos dos defuntos depois de tres annos: 

ſarcophagus exiguus in quem poſt triennium oſſa defuncti transferuntur (VBL trang 797-798) 

Cái tiểu là cái hòm nhỏ mà xương người chết được chuyển qua sau ba năm. Đàng Trong lại 

dùng tiểu để chỉ cái hòm nhỏ cho con nít (loculus defuncti infantuli/L - Béhaine/1772/1773, 

Taberd/1838, ĐNQATV/1895) so với Đàng Ngoài vẫn dùng nét nghĩa từ thời VBL; td. tự 

điển Theurel/1877 giải thích cái tiểu giống như VBL dù rằng dựa vào các tài liệu của Béhaine 

và Taberd từ Đàng Trong. Miền Nam bây giờ vẫn chỉ chôn cất một lần, hay nhất táng sao cho 

mồ yên mả đẹp: đơn giản hơn nhiều so với tang lễ cổ truyền đến từ Đàng Ngoài. 

Cải táng 改喪 còn gọi là sang cát hay bóc mộ - trích từ 

hình vẽ trong cuốn “Technique du peuple annamite” Henri Oger/sđd. 

Một nhận xét nên ghi lại ở đây: tuy VBL không có mục cải táng, nhưng quá trình chuyển hài 

cốt vào một hòm nhỏ sau ba năm (~ cái tiểu/VBL) chính là tục cải táng theo đúng truyền 

thống. Có lẽ thời gian sau ba năm vì thể hiện sự báo hiếu (so với bú mớm ba năm khi còn bé) 

và thân xác cũng đã phân hủy để có thể đem xương cốt qua hòm nhỏ cho thuận lợi hơn. 

1.16 Minh tinh 
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minh tinh: bandeira grande no enterramento na qual ſe poem o nome do defunto: vexillum 

quod in iuſtis defuncto ſoluendis defertur, & in quo defuncti nomen maiuſculis literis 

deſcribitur. (VBL trang 467-468) 

Minh tinh là lá cờ lớn trong tang lễ một người đáng kính (phần La Tinh thêm tính từ này), 

trên lá cờ viết tên người quá cố bằng chữ lớn (phần La Tinh thêm chi tiết này). Để ý minh 

tinh HV viết là 明旌 hoặc 銘旌 với chữ tinh bộ phương chỉ một loại cờ - có lúc viết là 靈旌 

linh tinh - khác với minh tinh 明星 (chữ tinh bộ nhật nghĩa là ngôi sao) hàm ý sao sáng, Tuệ 

tinh, diễn viên điện ảnh nổi tiếng ... Tục mang cờ/minh tinh trong tang lễ đã có từ thời nhà 

Chu 周 (TK 11 TCN - 221 TCN): Lễ Kí - Đàn Cung Thương ghi 銘, 明旌也，以死者為不

可別已，故以其旗識之 minh, minh tinh dã， dĩ tử giả vi bất khả biệt dĩ， cố dĩ kì kì thức 

chi - tạm dịch/NCT: minh, hay cờ/minh tinh để cho người chết phân biệt với người sống, do 

đó dùng cờ/minh tinh để nhận biết được". Trong hình vẽ của Samuel Baron bên trên, minh 

tinh đi sau phường bát nhã với 16 người khiêng dàn đòn. Số người khiêng minh tinh cho thấy 

đẳng cấp của người quá cố cũng như gia tộc: td. 4, 16, 32 người. Cụ Phan Kế Bính (trang 31 - 

Việt Nam Phong Tục, sđd) ghi chi tiết rằng " ... Minh tinh làm bằng lụa hoặc bằng vóc nhiễu 

đỏ, dài độ 7, 8 thước, lấy phấn trắng đề chức tước, họ tên thụy-hiệu người đã mất, treo vào 

một cành tre hoặc làm như hình cái trụ, để vào bàn độc cho người khiêng. Đề lòng minh tinh 

thường tình theo bốn chữ « quỉ, khốc, linh, thính », viết dài ngắn thế nào mặc lòng, nhưng 

chữ cuối cùng, không được chạm vào chữ quỉ, chữ khốc, e chạm phải hai chữ đó thì độc 

chăng." (hết trích). Minh tinhxii còn gọi là hồng la 紅羅 (Đại Nam Quốc Ngữ, Chỉ Nam Ngọc 

Âm Giải Nghĩa sđd); hay lá triệu (Béhaine/1772-1773, Taberd/1838 ghi là giá triệu 架兆) 

thường ca ngợi đạo lí con người như viết trung tín cho người nam, trinh thuận cho người nữ. 

1.17 Đô tì - đô tay - đồ tùy 

tì, đô tì: os que acarretão o corpo morto: defuncti corpus aſportantes. đô tay, idem. alij đô 

trụi. tì lô, vide lô. (VBL trang 789) 

tuì, đồ tuì: gente que carreta mortos: aſportantes ſeu qui adſportant mortuos. alij tì. (VBL 

trang 844) 

Đô tì hay đô tay là người khiêng xác chết (hàm ý khiêng quan tài trong đám tang đến chỗ 

chôn cất/NCT). Để ý một cách nói khác là đô trụi (VBL). Tự điển Béhaine (1772/1773), 

Taberd (1838) ở Đàng Trong thì ghi là đô tùy 都隨; dựa vào các tài liệu này, Theurel ở Đàng 

Ngoài cũng ghi là đô tùy (1877). Cụ Huỳnh Tịnh Của (ĐNQATV/1895) ghi đô tùy là đạo hò, 

quân giang quan. Có khả năng liên hệ đô tì/đồ tùy (VBL) và đạo tùy 道隨 HV: td. đậu còn 

đọc là đỗ (VBL) cũng như 甌 âu - ô, 剖 phẫu - bổ (mổ) ... Do đó đạo có âm đô/đồ là khả thi. 

Vào thời VBL, thủy 始 còn đọc là thĩ, tủy 髓 còn đọc là tỉ, tuyệt 絕 còn đọc là tiệt ... Thành ra 

ta có cơ sở liên hệ đạo tùy HV đến đô tì, đồ tùy (VBL). Đạo tùy HV thường chỉ các người 

dẫn đường, phụ giúp đưa đám kể luôn những người khiêng quan tài chẳng hạn. 

Xem hình vẽ đám tang của chúa Đàng Ngoài bên trên, ta thấy có một đội ngũ đô tì gồm 32 

người ở trần, hình dáng khỏe mạnh cởi trần (có lẽ cần thiết cho nhiệm vụ khiên linh cữu). 
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1.18 Thiêu ma 

thiêu ma: queimar o corpo morto; cadauer igne conſumere. (VBL trang 765) 

Thiêu ma là đốt xác chết (hỏa thiêu, hỏa táng/NCT). Danh từ ma hàm ý xác người chết vào 

TK 17, không phải theo nghĩa ma theo cách hiểu thông thường trong tiếng Việt hiện đại. Vào 

TK 17, hỏa táng không phổ thông so với địa táng. Hỏa táng chủ yếu gắn liền với đời sống 

tâm linh Phật giáo, thường là sự thiêu các vị cao tăng để lấy xá lợi nhập tháp và nghi thức tôn 

giáo của người Khmer, Chăm - phản ánh tập tục của Đàng Trong khi Việt Nam phát triển về 

phương Nam - đồng thời tiếp cận với nhiều phong tục mới trong một không gian mới. Hỏa 

táng hoàn toàn bị cấm theo đạo Ki Tô vào thời trung cổ vì nhiều lý do: a) niềm tin về sự phục 

sinh, hay con người có thể sống lại được sau khi qua đời (td. đức Chúa Giê Su chẳng hạn - 

niềm tin của bổn đạo Ki Tô) b) không chấp nhận tục lệ ngoại đạo như trong các tôn giáo thời 

cổ Hi lạp, La Mã ... Ở An Nam vào thời này, chỉ có các bậc cao tăng mới sử dụng hình thức 

hỏa táng sau khi viên tịch, do đó sự xuất hiện của cách dùng thiêu ma (~ thiêu xác, đốt xác) 

trong VBL đáng chú ý và cần tìm tòi sâu xa hơn nữa. 

1.19 Huyệt - lỗ chôn mồ 

huiệt: coua da ſepultura: fouea ſepulchri. lố chôn mồ, idem. (VBL trang 343) 

Huyệt HV 穴 chỉ hang, hốc, lỗ. Huyệt mả là lỗ đào chôn kẻ chết (ĐNQATV). VBL ghi lố 

(thanh sắc) so với lỗ (in nhầm? thanh hỏi lúc này ở vị trí cao hơn bây giờ - NCT). 

1.20 Thần vì 

thần vì: certa taboa em que ſe eſcreue o nome do defunto pera lhe fazerem zumbaya: tabula in 

qua conſcribitur nomen defuncti vt illi ſolita reuerentia demiſſo in terram capite fiat. (mục 

thần - VBL trang 741) 

uì, thần uì: taboinha em que ſe poem o nome do morto pera lhe fazerẽ zumbaya: tabella in 

qua apponitur nomen defuncti, ad reuerentiam illi exhibendam (mục vì - VBL trang 866) 

Thần vì là tấm bảng hay ván có ghi tên người chết và các người khác cuối đầu xuống đất tỏ 

lòng tôn kính, thần vì xuất hiện 2 lần trong VBL trong mục thần và mục vì. Để ý cách viết 

trong VBL là thần vì chứ không phải là thần vị, hai cách đọc tương đươngxiii cho danh từ HV 

神位, Taberd (1838, tự điển La Tinh - Việt) ghi tabella defunctorum là bài vị, linh vị, thần vì. 

Các cách gọi khác là bài vị hay linh vị thường làm bằng gỗ, đá hay đồng. Cụ Huỳnh Tịnh Của 

(ĐNQATV) đưa ra một cách giải thích hơi khác về thần vì hay thần thi 'người đứng thế cho 

người đã chết rồi cũng gọi là thi chủ (nay dùng thần chủ)' và thần chủ hay mộc chủ là 'bài vị 

đề tên họ người chết để mà thờ'. LM Dòng Tên Marini (1663, sđd) thì giải thích như sau 'khi 

nhận được tin con mình qua đời mà không thể đem thì thể về nhà được, thì cha mẹ viết tên 

người chết trên một bảng nhỏ gọi là Than Vy (người viết giữ nguyên cách viết chữ quốc ngữ 

của Marini), và cử hành các nghi thức tang ma như là khi người chết ở trong nhà ...". 

1.21 Bà bóng - bóng cốt 
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cốt, báo᷃ cốt: feiticeira em que entra o diabo, tomando nome de peſſoas mortas: venefica ſeu 

pythoniſſa in quam dæmon aſſumens mortuorum nomina ingreditur. (VBL trang 133) 

báo᷃ cốt, bà báo᷃: feiticeira: venifica, æ. (VBL trang 26) 

Bóng cốt hay bà bóng là người đàn bà (~ bà phù thủy) mà ma quỷ nhập vào dùng tên của 

người chết - xem thêm chi tiết trong mục chiêu hồn 1.10. Một dữ kiện liên hệ được LM Borri 

ghi lại (sđd/1631) là " ... Một số ông sãi (Borri viết là onsaij - NCT) đi đến cung điện của 

quan Trấn Thủ để làm lễ chiêu hồn (bản dịch tiếng Pháp ghi là négromanciexiv - NCT), điều 

này dẫn đến việc thực hiện một buổi lễ mê tín khác, theo phong tục xứ này. Thân nhân xem 

như là một đặc ân lớn nếu có ai đó có thể nói ra những sự việc ẩn tàng liên quan đến linh 

hồn của người quá cố ... Những người chiêu hồn này vẽ vòng tròn, chăm chú làm lễ cầu ma 

quỷ bằng dấu hiệu và lời niệm chú cho đến khi ma quỷ nhập vào xác của một người nào đó 

của quan Trấn Thủ, họ đang đứng đó trong thái độ cầu khẩn, nhưng tất cả đều vô vọng. Cuối 

cùng một em gái của quan Trấn Thủ trình diện, người mà quan yêu thương nhất trong các 

anh chị em, bà cũng cầu xin đặc ân này cho ông, và đột nhiên cho thấy các dấu hiệu rõ ràng 

đã được ma quỷ nhập vào. Vốn đã lọm khọm vì tuổi già và khó có thể bước đi mà không 

chống gậy, bà gây kinh ngạc cho mọi người hiện diện khi bắt đầu nhảy múa, cũng nhanh và 

nhẹ như một cô gái trẻ ..." (hết trích). 

2. Các từ liên hệ khác trong VBL 

2.1 Đại dư 

Đại dư 大輿: dư là xe hay kiệu 轎, kiệu còn gọi là kiên dư 肩輿: 'xe' khiêng bằng đòn trên 

vai. Đại dư hay xe tang chỉ khung gỗ hay bộ đòn lớn dùng để khiêng quan tài trong lễ di 

quan. Số người khiêng đại dư và cách trang hoàng xe tang còn cho thấy đẳng cấp của ngươi 

chết hay gia tộc trong xã hội. Hình vẽ của Baron, đánh số 3 và chú thích thêm ở góc trái trên 

hình vẽ, cho thấy có 32 người khiêng đại dư và linh cữu với cấu trúc rất hoa lệ: mái cong với 

hoa văn, phướn và vách bao chung quanh với nhiều màu sơn phết.  

2.2 ꞗua hành khiển, đang niên tháng sở tri 

hành, ꞗua hành khiến: diabo que cuidão os gentios ſe muda do gouerno cada anno, e com o 

qual lanção pragas: diabolus quem ſingulis annis præfici putant de nouo, & cuius nomen 

inuocant ad malè imprecandum. (VBL trang 315) 

đang nien tháng sở tri: diabo a quem inuocão quando iurão, ou lanção pragas: diabolus 

quem Ethnici iurando, vel maledicendo inuocant, hunc putant ſingulis annis mutari. ꞗua hành 

khién, idem. (VBL trang 200). 

Vua hành khiển là vị thần (vua) mà người ta sử dụng khi nguyền rủa ai, phần La Tinh thêm 

chi tiết là mỗi năm lại có một vị thần (vua) khác nhau chủ trì. Đang niên tháng sở tri cũng 

cùng một nghĩa như vua hành khiển, phần La Tinh ghi rõ hơn là mỗi năm có một vị vua khác 

nhau. Trong tang ma truyền thống của người Việt, vua hành khiển (vương hành khiển, quan 

hành khiển) không phải là nhân vật chính của đám tang, nhưng được thỉnh mời trong các nghi 
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thức cúng bái, lập đàn, yểm tâm linh hoặc phát tang nhằm xin phép thần linh cho vong linh 

người mất được yên nghỉ và gia quyến được bình an. 

2.3 Gậy, chống gậy, thần xích 

VBL ghi gậy, chống gậy và thần xích - gậy của pháp sư dùng để chữa bệnh - hình vẽ của 

Samuel Baron cho thấy các người con của chúa Trịnh Đàng Ngoài chống gậy đi theo quan tài 

- xem hình chụp lại bên dưới. Baron ghi chú thêm: hình số 7 là 'The chief mourners' (các 

người để tang chính/NCT so với tang chủ). 

 Hình vẽ "The manner of their Funeral pomp"(nghi lễ 

long trọng của đám đưa tang) của Samuel Baron. Trong tài liệu đã dẫn, Baron có nhắc đến 

năm qua đời của một vị Chúa Đàng Ngoài vào năm 1683 (trang 701/sđd), có thể ông là Trịnh 

Tạc (1606-1682). Các tang chủ chính đi chân đất và cầm gậy đi theo các đô tì (khiêng quan 

tài): Baron thuật lại " Người con trưởng cũng là người kế vị cùng các anh em trai đi theo 

quan tài, mặc áo thụng mắc tiền bằng lụa và chống gậy, chỉ có con trưởng là đi dép tranh" - 

nhưng hình vẽ lại cho thấy chân trần? và người đứng giữa là Trịnh Căn? Để ý mũ kết hình 

tròn đặc biệt của con trưởng ở giữa khác với mũ của hai con trai đi bên cạnh. Tục lệ chống 

gậy đi có thể khác biệt tùy vùng miền hay thời gian: td. trong truyện Cô Mai (1923 Hà 

Nội/sđd) thì con cả chống gậy đi giật lùi ...v.v.... Cụ Phan Kế Bính ghi lại chi tiết hơn (Việt 

Nam Phong Tục/sđd) "Cha mất thì con trai chống gậy tre, mẹ mất thì chống gậy vông. Con 

trai nào mất trước rồi thì con trai người ấy phải chống thay cho cha, hoặc con nào đi vắng 

thì treo cái gậy ấy ở đầu đòn đại dư. Nếu không có con trai thì ai vào ăn thừa tự phải chống 

gậy. Con gái, con dâu thì lăn đường cho cha mẹ, mới là con có hiếu." (hết trích). Đại Nam 

Quốc Ngữ 59a (sđd) cũng ghi giống như trên: trúc trượng 竹杖 gậy tang cha, đồng trượng 桐

杖 gậy tang mẹ. Một số cách dùng HV không còn tồn tại nữa như trúc trượng, đồng trượng, 

đại dư; xe quan tài gọi là cữu dư 柩輿 (Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa, Đại Nam Quốc Ngữ 
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sđd), người khiêng quan tài con gọi là dư phu 輿夫 hay âm công, ai tử (con để tang mẹ), cô 

tử (con để tang cha) …v.v… 

2.4 Ngày tuổi, xem tuổi 

ngày tuổi: dia infausto: dies infauſta, quia ſcilicet putant ſignum illud correſpondens diei in 

qua nati ſunt ipſis eſſe infauſtum nec in die aut hora in qua idem ſignũ reccurrere putãt 

quicquam momenti aggredi audent, quia timent infauſtum exitum. (VBL trang 845-846) 

Ngày tuổi nghĩa là ngày của 'định mệnh' (hàm ý ngày không tốt/xui xẻo/NCT) theo giải thích 

trong phần tiếng Bồ - chỉ vỏn vẹn có 2 chữ; so với phần tiếng La Tinh có 35 chữ! Tuy lặp lại 

nghĩa là ngày của ‘định mệnh’, dân chúng thường tin rằng con giáp của ngày sinh khi trùng 

hợp với giờ hay ngày nào đó thì không được làm bất cứ việc gì vào giờ hay ngày đó (giờ, 

ngày, tháng và năm tính theo 12 con giáp/thập nhị chi và thập can/NCT). Sự khác biệt phần 

tiếng Bồ và phần tiếng La Tinh đáng chú ý: xem thêm chi tiết trong mục 1.10 Chiêu hồn.  

2.4.1 Xem tuổi 

xem tuổi: ſuperstição de notar os annos da idade: ſuperſtitio qua conſiderant ſignum ſub quo 

ſe natos putant vtrum habeat ſympathiam necne cum alio ſigno, & hoc præſertim in 

matrimonijs ineundis conſiderant Ethnici. (VBL trang 846) 

Phần tiếng Bồ giải thích xem tuổi là sự dị đoan tin vào tuổi của mình (hàm ý con giáp của 

ngày/năm sinh/NCT). Phần tiếng La Tinh có nhiều chi tiết hơn, dân chúng xem sự hợp tuổi 

hay xung khắc với các tuổi khác nhất là khi cưới hỏi. Nên thêm ở đây là ngày giờ/năm qua 

đời cũng dùng để tính chỗ đặt và phương hướng của mồ mả, trùng tang, nhập quan, di quan ... 

Truyện Cô Maixv ghi rõ chi tiết về vấn đề này " ...Hôm sau nhập quan. Trước khi nhập quan, 

anh Nghĩa là chủ tế, kêu to lên rằng: - Phụ thân tôi sinh năm ngọ, tháng mộc, ngày mùi. Nếu 

ai hợp tuổi, phải ra ngoài. Hợp tuổi với ai nghĩa là sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày 

với người ấy, cùng bằng tuổi nhau như hệt. Người nào hợp tuổi mà xem khâm liệm, không 

khéo thì chết tươi vì những quỷ sứ sai đi dân đường cho người chết, lúc đem sổ tay ra xem, 

thấy hai người cùng tuổi, có khi nhầm người nọ ra người kia..." (hết trích). 

Trong mục xem và mục giò, VBL còn ghi lại cách dùng xem giò là coi chân gà để tiên đoán 

công việc sắp bắt đầu (có làm hay không/NCT). 

2.5 tắm, rửa, giặt 

VBL phân biệt tắm là rửa thân thể cho sạch, còn rửa là cho quần áo, khăn hay những đồ vật 

tương tự, còn giắt thì cho quần áo. Baron ghi lại là việc đầu tiên khi chúa Đàng Ngoài chết là 

tắm xác cho sạch: đây chính là lễ mộc dục 沐浴 (mộc ~ gội đầu, dục ~ tắm), được làm trước 

khi tiến hành khâm liệm và nhập quan. Truyện Cô Mai (1923, sđd) bằng tiếng Việt (xem 

thêm ghi chú ix) ghi việc tắm rửa cho thi thể như sau "... Người nhà mang lại cho ông sư một 

cái nồi, nhà sư bỏ quế, chầm (trầm/NCT), nước hương và bạch đàn vào ngâm, nước ấy dùng 

để lau mình cho ông Trưởng ...". Các tục lệ như mộc dục, phạn hàm, chiêu hồn, ngũ phục 

thay đổi theo thời gian - càng ngày càng đơn giản hơn - và cũng thay đổi theo không gian 

(vùng miền) nhưng cốt lõi vẫn giữ lòng thành kính đối với người đã qua đời. 
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2.6 ngặm miệng lại (ngậm hàm) 

VBL ghi ngặm miệng lại trong mục ngặm và mục miệng, tuy nhiên không ghi nghi thức 

ngậm hàm (~ phạn hàm theo Thọ Mai Gia Lễ, ĐNQATV) trong tang lễ truyền thống. Baron 

(sđd, năm 1685) ghi là trong tang lễ chúa Đàng Ngoài, người ta đặt những miếng vàng, bạc 

hay hạt trai nhỏ (seed pearl - tiếng Anh trong nguyên bản) trong miệng của xác người. Truyện 

Cô Mai dịch ra tiếng Việt (sđd, năm 1923) cũng ghi lại nghi thức tương tự "Đến giờ cúng 

cơm, người con giai (trai/NCT) cả tên là Quý cúng vong linh phụ thân những thức ăn sau 

cùng: nó bỏ vào mồm ông Trưởng mấy hạt gạo và mấy đồng kẽm. Đoạn, nó rút cái đũa ra và 

lấy một vuông vải lụa phủ mặt". Như vậy là trong vòng 300 năm, từ thời Borri và de Rhodes 

cho tới đầu TK 20 của Cô Mai, tục đặt đũa và tiền vào miệng người quá cố vẫn hiện diện - 

xem thêm chi tiết trong hình vẽ của Henri Oger (1908/1909) bên dưới:  

 Phạn hàm 飯含 trích từ hình vẽ trong cuốn “Technique du 

peuple annamite” Henri Oger/sđd. Để ý hình vẽ chiếc đũa đặt ngang miệng người quá cố và 

bàn tay đưa đồng tiền (có hình tròn lỗ giữa vuông) vào miệng và trang phục bao lấy thi thể. 

2.7 Nghi trượng 

Nghi trượng 儀仗 chỉ hệ thống đồ dùng, khí cụ, cờ, lọng, biển, nhạc cụ và cách sắp đặt/điều 

hành đoàn tang theo truyền thống. Nghĩa cổ và hẹp hơn của nghi trượng là binh lính, vũ khí 

hộ vệ cho vua quan đi đường. Cụ Phan Kế Bính (trang 31 - Việt Nam Phong Tục, sđd) trong 

mục Nghi trượng đi đường ghi "Trước hết có hai thần phương tướng làm bằng giấy, bốn mắt, 

hình dung dữ tợn, cầm đồ qua mâu đi dẫn đạo"; so với hình vẽ đám tang của Samuel Baron, 

đánh số 1, thì ta cũng nhận ra đi đầu đoàn đưa tang là hai người to lớn mang hai cây giáo 

(một loại nguyệt xoa/xa) và hai cái khiên để xua đuổi ma quỷ tránh xa người chết, không 

được gặp và phá phách đám tang. 

2.8 Phường bát âm 
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Hinh vẽ trong "A Description of the kingdom of Tonqueen" (1685) của Baron, đánh số 2, cho 

thấy đi sau hai người cầm giáo và khiên (hay mâu và thuẫn) thì có một nhóm nhạc công đánh 

trống, gỏ mõ, kéo đàn nhị/đàn bầu?, thổi kèn. Baron chú thích là The musicians (các nhạc 

công - tiếng Anh). Baron nhận xét là tiếng kèn, trống, âm thanh ồn ào và việc đốt vàng mã 

giống như những cuộc biểu tìnhxvi ồn ào chống Tòa Thánh La Mã (Popish procession/A). LM 

Cristoforo Borri (1631, sđd) ghi lại một cảnh trong đám tang vị Trấn Thủ Đàng Trong " ... tất 

cả thân nhân của quan Trấn Thủ đãi tiệc long trọng cho tất cả mọi người trong tám ngày liên 

tục, trong thời gian này, từ sáng đến tối, người ta không làm gì khác hơn là ăn và uống, cùng 

với ca hát, chơi nhạc cụ, nhảy múa - khi thì với nhạc cụ, khi thì với tiếng kèn quân nhạc và 

tiếng trống ..." (hết trích). Có lẽ ấn tượng của sự kiện một nhóm người tụ tập ăn uống thoải 

mái (hàm ý trong chữ đám: đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám ma, đám chay) mà VBL trang 

196 đã ghi trong mục đám: đám mây, đám mạ và đám người đám ăn uống là những kẻ háu 

ăn (vorax/L); Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài (1651/de Rhodes, sđd) cũng ghi rằng " ... 

Bởi vì sau một bữa giỗ long trọng có mời nhạc công và người thổi sáo, các sư sãi và thầy 

pháp, thì người thừa kế đem tất cả hàng mã (thường lên tới hơn một nghìn êcu) này châm lửa 

đốt ...". Một cách dùng đáng chú ý là cách gọi ban nhạc hiếu tương đương với phường bát 

âmxvii, cho thấy ảnh hưởng của đạo hiếu/Nho giáo trong nghi thức cổ truyền cho đám tang. 

Tương tự như cách gọi tang chủ con gọi là hiếu chủ (Phan Kế Bính, sđd) đám hiếu là đám 

ma, hiếu sự cho hậu sự: đây là ảnh hưởng lâu đời của nguyên lý "uống nước nhớ nguồn" của 

người Việt Nam, luôn tôn kính tổ tiên cha mẹ qua chữ hiếu. Cụ Phan Kế Bính (Việt Nam 

Phong Tục, trang 37 sđd), khi so sánh với tang lễ Tây phương, đưa ra nhận xét ngắn gọn như 

sau về sự vắng bóng của âm thanh (âm nhạc, khóc la, nói chuyện rầm ran) và ăn uống liên tục 

của Âu châu "Trong khi đưa ma, ai nấy im phăng phắc như tờ. Đưa đến huyệt thì các người 

thân thích đọc một bài điếu tang, rồi đâu về đấy, hiếu chủ chỉ đón cửa tạ ơn người đi đưa, 

chứ không có lệ mời mọc ăn uống lòi thòi gì cả.". 

2.9 Chiêu, mục - tả chiêu hữu mục 

VBL ghi chiêu là kêu gọi như chiêu hồn, và bên trái (sinister/L), tuy nhiên không ghi cách 

dùng nào liên hệ trực tiếp với nét nghĩa bên trái trong Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa 46b, 

trong mục Báo hiếu tế khí đệ nhị thập tứ: 

Chiêu mục đứng bày hai bên 

Tả chiêu hữu mục dưới trên thuận hòa 

Cách ghi nhận trên cho thấy truyền thống tôn trọng tôn ti, trật tự gia đìnhxviii trong tang lễ: thứ 

tự thờ cúng với chính giữa là thủy tổ hay hương linh, bên tả (trái - chiêu) cho thế hệ mang số 

lẻ như 1, 3, 5 ... như con, chắt; còn bên hữu (phải - mục) cho thế hệ mang số chẵn 2, 4, 6 ... 

như cháu, chút ... Tất cả các danh từ cháu, chắt, chút, chít đều hiện diện trong VBL. Tục lệ tả 

chiêu hữu mục 左昭右穆 bắt nguồn từ Nho giáo, dựa trên cách phân chia các thế hệ theo hai 

nhánh tả và hữu hay bên trái và bên phải. Để ý là vị trí "trái" hay "phải" luôn được xác định 

theo hướng từ bàn thờ nhìn ra ngoài. Có lẽ nên bàn thêm về chữ chiêu (bên trái): tiếng 

Mường (Bi) vẫn còn dùng chiêu chỉ bên trái: td. "Ti tiểnh ngá pa đi, ủn ngé wềl thay chiêu (đi 

đến ngã ba đó em rẽ trái)" Tự Điển Mường Việt (Nguyễn Văn Khang chủ biên - Hà 
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Nội/2002). Chiêu có một dạng chữ Nôm là chiêu HV 招 mà âm cổ phục nguyên là *kiau, 

tương ứng với các ngôn ngữ láng giềng như tiếng Kơho kiêu là (bên) trái, so với các tiếng 

Aslian, Chrau là chiêu. Tiếng Khme có dạng ឆ្វេង្ /cveɛŋ/ là bên (phía) trái. Chiêu thường đi 

chung với đăm (bên phải): "Vai chiêu gánh cha, vai đăm gánh mẹ" trích Phật Thuyết đại báo 

phụ mẫu ân trọng kinh 24a, "Vinh hoa nhiều thấy khách đăm chiêu, bần tiện ai là kẻ trọng 

yêu" Ức Trai/Quốc Âm Thi Tập 46a, Nguyễn Bỉnh Khiêm - VBL không có mục đăm. 

2.10 Chúc bản 

Chúc bản 祝版 chỉ văn bản hay lời kể lại thân thế, cuộc đời, công lao và đức độ của người đã 

khuất, đồng thời nói lên nỗi tiếc thương sâu sắc của con cháu và làng nước, cũng như những 

lời trối trăng sau cùng của người quá cố, xin phép thổ địa, thành hoàng cho vong linh được an 

nghỉ ...v.v… Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa 47a ghi 

Chúc bản bản chúc phỏng dài thước kinh 

Đại Nam Quốc Ngữ 59a ghi ‘Chúc bản bản đọc chúc’. Chúc 祝 hàm ý khấn, cầu mong - td. 

chúc phúc 祝福 nghĩa cổ là cầu thần linh ban phúc cho. VBL mục chúc còn ghi câu "chúc kì 

hậu nhin (nhân/NCT), truyền cho kẻ đời sau" và "chúc đàixix". 

2.11 Tiểu tường, đại tường, giỗ Thường 

Trong "A Description of the kingdom of Tonqueen" trang 699 (sđd), Baron ghi lại các đám 

giỗ mỗi năm vào tháng 5, 6, 7 và 9; và mỗi lần giỗ thì mất 2, 3 hay 4 ngày. Tuy nhiên, ngày 

giỗ quan trọng và lớn nhất là vào cuối thời hạn 3 năm để tang. Đây thuộc về các nghi lễ như 

chung thất (sau 49 ngày), tốt khóc (tốt 卒 là xong, hết), tiểu tường (sau 1 năm), đại tường (sau 

2 năm) và mãn tang (cát kỵ/giỗ Thường - sau 3 năm). Cụ Phan Kế Bính trong Việt Nam 

Phong Tục còn ghi các lễ ngu tế gồm sơ ngu (ngày thứ nhất sau khi an táng), tái ngu (ngày 

thứ nhì) và tam ngu (ngày thứ ba) ...v.v... 

2.12 Ranh, chữa ranh, rí - làm rí 

ranh: mouito: aborſus, vs. ſiue abortiuum ſtatim moriatur, ſiue aliquo breui tẽpore duret. sảy, 

sảo, idem. chữa ranh: curar com feiticerias eſſa doença: veneficijs illam infirmitatem partus 

curare. hoc enim ſuadente diabolo faciunt vt infantem iam moriturum gladio in partes ſecent 

ipſimet parentes, exiſtimantes diabolum quem infirmitatis illius cauſam fuiſſe putant, eo modo 

fugari, ne ſequentibus partibus noceat. ranh: diabrete que cuidão fas morrer as 

criãças: paruus dœmon quem Ethnici putant interficere infantes (VBL trang 639-640) 

Ranh chỉ đứa trẻ chết khi còn trong lòng mẹ hay vừa lọt lòng; phần giải thích bằng tiếng La 

Tinh chi tiết hơn phần tiếng Bồ (chỉ dùng động từ tương đương là movito tiếng Bồ cổ, bây giờ 

thường dùng aborto espontâneo có gốc La Tinh abortio). Tiếng Việt TK 17 còn dùng sảo 

(con), sút hay sẩy (thai). Chữa ranh là chữa sẩy thai bằng bùa phép (phù thủy, phần tiếng 

Bồ); phần tiếng La Tinh giải thích chi tiết hơn: chữa sẩy thai bằng bùa phép, do ma quỷ xúi 

giục mà cha mẹ chặt đứa bé thành nhiều mảnh bằng gươm, vì ma quỷ là nguyên nhân gây ra 

sự sẩy thai và do đó làm như vậy để không gây hại cho các việc sinh đẻ tiếp theo. Ngoài ra, 
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VBL trang 28 còn ghi bảo thai là tục mang bùa của đàn bà có bầu để ngừa sẩy thai. Xem 

thêm thông tin trong mục chữa trùng tang liên táng 1.12.3 về phép trừ khử các tai họa liên 

hệ. Để ý đoạn sau VBL phần tiếng Bồ lại định nghĩa ranh là con quỷ nhỏ đã giết đứa trẻ 

(nguyên nhân của sẩy thai/NCT), phần tiếng La Tinh thêm vào 'kẻ ngoại đạo tin như vậy'. Sau 

TK 17, ranh mở rộng nghĩa chỉ sự quỷ quái mang tính chất tiêu cực: td. ranh mãnh, trẻ ranh, 

ranh con, đứa chết ranh (lời mắng chửi, nguyền rủa). Nên thêm nhận xét là một dạng chữ 

Nôm của ranh là linh HV 伶 theo Béhaine (1772/1773), linh HV có một âm cổ phục nguyên 

là *re:ŋ, đọc như reng gần với âm ranh - so sánh tương ứng giữa linh 靈 và lanh (nhanh), lĩnh 

領 - lãnh cho thấy liên hệ phụ âm đầu l - r và nguyên âm i - a. Ngoài ra, các đứa bé đã qua 

đời còn được dùng trong bùa phép của bà phù thủy và gọi là làm ríxx (VBL trang 647). 

3. Tiểu kết 

Tóm lại, sự qua đời của một người thân trong gia đình là một sự kiện rất quan trọng trong đời 

người VN. Điều này thể hiện rất rõ trong tang lễ truyền thống mà dấu ấn còn rất đậm nét 

trong tiếng Việt vào TK 17. Bằng cách tra cứu từ điển VBL và qua dạng chữ quốc ngữ vào 

thời bình minh, ta có thể tìm thấy một số cách dùng liên hệ trực tiếp như săng, cái quan, cái 

tiểu, minh tinh, thần vì, thượng khâm, hạ khâm, quàn, đưa đón, để tang để tóc, trùng tang, 

liên táng, xe táng, đô tì, cất ma, đơm ma tế quỷ, thiêu ma, chiêu hồn, của mả, thầy địa lí, đi 

đưa xác, hài cốt ... Một số cách dùng liên hệ gián tiếp đến tang lễ như chống gậy, văn tế, quan 

(vua) hành khiển, tắm gội (mộc dục HV), xem ngày/giờ/tuổi, ngặm miệng lại (ngặm hàm - 

phạn hàm HV), thầy phù thủy, bóng cốt (làm đồng làm cốt) ... Dấu ấn của hiện tượng chết 

còn thể hiện trong ngôn ngữ đại chúng vào TK 17, ghi nhận trong VBL, qua các cách diễn đạt 

động từ chết: chết, tử (tử vong 死亡), về nhà quê/về quê (lương dân không muốn dùng/nghe 

chữ 'chết'/VBL trang 624), toi, mất, xong chân xong tay (chân tay cứng lại/không nhúc 

nhích), trút linh hồn, qua đời, tắt nghì, tắt hơi, hết hơi, chết tươi, ranh (trẻ chết non), chẳng 

còn, nát bàn/bất sinh/chẳng sống (VBL trang 510), sang (trong cách nói “bà sang” ~ bà thiếp 

của vua qua đời – VBL trang 16), sinh thì - giờ lên. Ngay cả các giáo sĩ Tây phương và bổn 

đạo địa phương phải tạo ra một động từ mới, phản ánh giáo lí của Ki Tô giáo, là sinh thì (~ 

Đức Chúa Trời rước ~ đưa người chết có đạo về cùng Người/Nước Chúa – theo VBL trang 

661 mục rước, trang 688 mục sinh). Tuy là một dạng tự điển dùng ba ngôn ngữ Việt, Bồ Đào 

Nha và La Tinh, nhưng tình huống lúc soạn tài liệu này là theo yêu cầu và 'chỉ đạo' từ Trung 

Ương (Tòa Thánh La Mã) với mục đích truyền bá Ki Tô giáo và tiếng La Tinh cho dân bản 

địa: td. Lời giới thiệu trong trang đầu VBL của de Rhodes nhắc đến điều này. Là một LM 

Dòng Tên vào TK 17, de Rhodes đã tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu để soạn VBL, thành ra 

phần La Tinh có thêm nhiều chi tiết hơn so với phần tiếng Bồ, so với các tài liệu nguồn bằng 

tiếng Bồ chép tay của Barbosa và Amaral đã có từ trước. Nhờ vào nỗ lực cập nhật theo định 

hướng từ Tòa Thánh La Mã mà ta có thêm nhiều thông tin liên hệ như để tang để tóc (> giải 

thích cách dùng tang tóc trong tiếng Việt hậu kì), làm hè (làm ma, làm đám giỗ - không còn 

dùng nữa trong tiếng Việt và chỉ còn vết tích trong tổ hợp hội hè), ranh (trẻ chết non/sẩy thai) 

...v.v... Các nghi thức ghi nhận từ VBL, PGTN, Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài từ 1627 tới 

năm 1646 của LM de Rhodes (1651), các tài liệu tương tự như bản báo cáo của LM Borri 

(1631), tài liệu soạn bởi G.F. de Marini (1663) và cuốn ‘A Description of the kingdom of 

Tonqueen’ của Samuel Baron (1685) cùng hình vẽ lại cảnh một đám tang của Chúa Đàng 
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Ngoài đều cho ta thấy các tục lệ đám tang vào TK 17 rất phức tạp, tuân theo Nho giáo (đạo 

hiếu, đẳng cấp xã hội – td. Thọ Mai Gia Lễ) và chịu nhiều ảnh hưởng của tôn giáo cùng thời 

như Phật giáo và Đạo giáo. Thành ra, không ngạc nhiên khi VBL và PGTN cùng các tài liệu 

trên luôn nhắc đến Tam Giáo (đạo Nho/Nhu, đạo Bụt và đạo Đạo/Đạo giáo). Mức độ phức 

tạp và sự tốn hao tài lực/nhân lực làm cho các tục lệ dễ thay đổi theo vùng miền (Đàng Ngoài 

so với Đàng Trong - yếu tố không gian), dĩ nhiên cũng thay đổi theo thời gian để phù hợp 

với đời sống hiện đại: td. âm nhạc trong tang lễ bây giờ thường dùng nhạc cụ tây phương và 

các bản nhạc cận đạixxi như Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân, Một Cõi Đi Về của nhạc sĩ Trịnh 

Công Sơn (đây cũng là trải nghiệm của chính người viết/NCT). Làn điệu và nhạc trong tang 

lễ truyền thống thường là Nam Ai, Lưu Thủy - Kim Tiên - Hành Vân (khi di quan hay rước 

vong) dùng Ngũ cung do phường bát nhã hòa tấu, âm điệu rất khác so với hiện nay. Các tục lệ 

phức tạp và tín ngưỡng tâm linh truyền thống như hai vị thần phương tướng dẫn đâu đám 

tang, đội khiêng linh cữu (đô tì), cờ phướn và minh tinh, phạn hàm, ngu tế, đàm tế, đốt vàng 

mã, chiêu hồn, thời gian tang lễ đã giản tiện hơn. Hỏa táng thay thiêu ma/VBL bắt đầu được 

ưa chuộng so với địa táng, lại càng làm thủ tục ma táng đơn giản hơn nữa. Máy móc đã thay 

thế sức lực con người như âm nhạc (thu và phát bất kỳ lúc nào từ thiết bị điện tử trong đám 

tang), xe tang tối tân thay vì cần nhiều người khiêng quan tài/hương án đi bộ đường xa gây 

hao tốn nhân lực và tài lực. Một tài liệu cần được khai thác nghiêm túc là cuốn "Le rituel 

funéraire des Annamites: Étude d’ethnographie religieuse", viết bởi học giả Gustave 

Dumoutier (1904): rất nhiều tục lệ và tín ngưỡng về tang chế ở Hà Nội vào cuối TK 19, phản 

ánh ảnh hưởng rất lớn của Tam giáo, bao gồm hình ảnhxxii quý hiếm vào thời kỳ này - td. xem 

hình minh họa thơ đối và vè ca tụng người quá cố khi đưa tang trong Phụ Trương. Người 

viết/NCT đặc biệt chú ý đến tài liệu Cô Mai (1923, sđd), được soạn cùng thời với cụ Phan Kế 

Bính, nhưng ghi lại nhiều câu chuyện rất chi tiết nhìn từ bên trong tang lễ và gia đình thay 

vì từ ngoài nhìn vào; td. các con người quá cố phải chia việc cho nhau để làm: người con gái 

út tên là Bích phải lo đi tìm nơi chôn cất cùng với thầy địa lí (phong thủy), các hoạt động chi 

tiết của gia đình người quá cố, dịch vụ của nhà sư và đoàn ni cô từ đầu tang lễ đến khi hạ 

huyệt ...v.v... Một điều trở nên khá rõ ràng với người viết/NCT, nhất là khi tra cứu các tài liệu 

để soạn phần này, là không thể cảm thông tục lệ tang ma cổ truyền Việt Nam mà không biết 

đến tục lệ truyền thống Trung Hoa (td. qua Thọ Mai Gia Lễ) và ảnh hưởng rất sâu đậm của 

Tam giáo (đạo thích, đạo nhu, đạo đạo - VBL trang 717) qua quá trình giao lưu và thay đổi 

sao cho thích hợp với phong tục bản địa. Ngoài ra, khi tham khảo các tài liệu cũng cần phải 

thận trọng vì khả năng khác biệt cách dùng từ Hán Việt tùy theo thời gian (td. Trung Hoa cổ 

đại, Việt Nam vào TK 17) và không gianxxiii (vùng miền địa phương, Đàng Ngoai, Đàng 

Trong, Đàng Trên …). Hi vọng bài viết này tạo cảm hứng cho bạn đọc để tìm hiểu tiếng Việt 

sâu xa hơn, và cùng khám phá nhiều kết quả thú vị hơn nữa. 

4. Tài liệu tham khảo chính 

1) Toan Ánh (1969) "Phong tục Việt Nam" NXB Khai Trí (1969, Sài Gòn) 

2) Samuel Baron (1685) "A Description of the kingdom of Tonqueen" đăng lại bởi John 

Walhoe, London (1732) - trang 656 đến trang 707 trong tuyển tập này - có thể đọc toàn bài 

trên trang này chẳng hạn http://www.lexilogos.com/vietnam_carte.htm  

http://www.lexilogos.com/vietnam_carte.htm
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8) E. Diguet (1906) "Les Annamites: société, coutumes, religions" NXB Challamel (Paris) 
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NXB Khai Trí (Sài Gòn) in lại năm 1971 theo bản gốc năm 1937 
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Quyển thượng”, “Thiên Chúa Thánh Mẫu – Quyển trung”, “Đức Chúa Giê-Su – Quyển chi 
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https://archive.org/details/DictionariumAnamiticoLatinumPigneaux/Dictionarium%20Anamitico-Latinum%20-%201772%2C%20P.J.%20Pigneaux/page/n1/mode/2up?view=theater
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32 
 

Phụ Trương 

 

1. Hình vẽ minh họa thơ đối và vè chữ Nho ca tụng người chết trong đám tang - trích từ "Le 

rituel funéraire des Annamites: Étude d’ethnographie religieuse" (G. Dumoutier, 1904).  



33 
 

 

2. ‘Để tang’ trích từ Tập Lịch Sử Nước An Nam chép tay của Bentô Thiện (1659).  

Bentô Thiện không ghi lại các nghi lễ trong đám tang, chỉ ghi lại thứ bậc của cha mẹ và thân 

quyến trong gia đình cùng thời hạn để tang liên hệ - từ ba tháng cho đến ba năm phù hợp với 

ghi chép trong Thọ Mai Gia Lễ. Một số thời hạn không bắt buộc, nhưng một số tục lệ phải 

tuân thủ nếu không sẽ phạm tội 'hình sự' (mang họa vì không theo luật lệ nhà nước). Đây là 

đoạn chép lại theo chính tả hiện đại/NCT: "Bằng phép để tang cho cha mẹ đã chết, anh em, 

chú bác, dị ( dì) mợ, thì đã có thứ (thứ bậc, td. ghi chép trong Thọ Mai Gia Lễ chẳng 

hạn/NCT). Con để cho cha mẹ ba năm, vì mẹ còn ở cùng cha cho đến già, thì để tang ba năm; 

cha chết trước, hay là cha để mẹ, mà mẹ lấy chồng khác, thì con để tang cho một năm. Vợ 

phải để cho chồng cũng ba năm, mà chồng để cho vợ một năm. Song le mặc ý ai, sự ấy quan 

chẳng có bắt. Song le sự sau này, ai chẳng có giữ cho nên thì có vạ: cháu trai chẳng còn cha, 

còn cha để thì để một năm, cháu gái để năm tháng. Anh để cho em một năm, em để cho em 

cũng vậy. Em cha hay là chị cha, con gọi là bác cùng chú hay là cô, cũng để một năm. Ví 

bằng cô đã có chồng, thì cháu để cho chín tháng. Anh mẹ hay là em mẹ, gọi là cậu dị (~ dì), 

thì cháu để cho ba tháng; vú cho nuôi cho bú cũng ba tháng, có ở cùng cha gẻ (~ ghẻ), thì để 

một năm, chẳng có thì ba tháng" (hết trích). Thời hạn ba năm để tang theo ghi chép của Bentô 

Thiện, với nhiều giới hạn trong hoạt động bình thường như tiệc tùng/ăn mặc và giao thiệp, 

gây ấn tượng không nhỏ cho những người nước ngoài cùnd là ‘nhân chứng lịch sử’ như Borri 

(1631, sđd), de Rhodes (VBL), Baron (1685, sđd): tất cả các tác giả đều ghi lại tục lệ khắc 

nghiệt này cho con cái trong tang lễ truyền thống của người Việt. Tục lệ này thể hiện phần 

nào đạo hiếu trong đời sống con người, ngay cả sau khi cha mẹ đã qua đời; ngay cả người 

Việt như Bentô Thiện (1659) cũng chỉ ghi tục lệ về thời hạn để tang (tùy theo quan hệ huyết 

thống) trong rất nhiều nghi lễ liên quan đến một đám tang truyền thống. 

 
i Nghiên cứu ngôn ngữ độc lập ở Melbourne (Úc) – email nguyencungthong@gmail.com 
ii Người viết (NCT) có xem lại bản La Tinh của LM de Rhodes, câu này lại hơi khác so với cách dịch của LM 

Albi :' ... Tình thương của người Đàng Ngoài dành cho cha mẹ đã qua đời, và những cúng tế rất xa hoa thì 

không thể tưởng tượng nỗi. Thật ra, đây là một tục lệ làm cạn kiệt tài chính/tài nguyên và thường dẫn đến việc 

nợ nần ngặt nghèo ...’. 

mailto:nguyencungthong@gmail.com
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iii Thể kỳ là một bức hoành hoặc mành vải trướng làm bằng lụa, vóc hoặc nhiễu màu trắng, được căng ngang và 

có hai người khiêng ở hai bên, đi sau thần phương tướng 方相 dẫn đường và trước minh tinh. Thể kỳ 彩旂 

thường có 4 chữ: nếu cha mất thì đề Hổ sơn vân ám (núi Hồ mờ sương khói/mây mù che phủ), nếu mẹ mất thì 

đề Dĩ lĩnh vạn mê (núi Dĩ mịt mù) hay 3 chữ Vọng bạch vân 望白雲 (ngắm nhìn mây trắng, hàm ý nhìn về 

phương xa vì nhớ cha mẹ); mục đích là nói lên nỗi đau thương, sự che khuất hoặc chia lìa âm dương (tang chế) 

từ lòng hiếu thảo. 
iv Ngu tế 虞祭 là một nghi thức tang lễ của Trung quốc cổ đại: ngu 虞 hàm ý an lạc, với mong muốn là hồn 

người quá cố sẽ được bình an trong đời sau (hay là được an hồn định phách 安魂定魄). Lý do là từ tín ngưỡng 

dân gian: ngay sau khi chết, hồn phách còn bơ vơ chưa được yên vị. Số lần cúng tế tùy theo đẳng cấp trong xã 

hội (theo Lễ Kí): Thiên tử (vua) thì 9 lần, Chư hầu 諸侯 thì 7 lần, quan chức lớn (đại phu 大夫) thì 5 lần, dân 

thường (sĩ 士) thì 3 lần. 
v Từ khi Ki Tô giáo truyền đến Việt Nam, tang lễ cũng bắt đầu thay đổi vì lề luật và giáo lý Thiên Chúa giáo rất 

khác biệt với truyền thống bản địa. Thay vì chôn cất ở đất nhà, bổn đạo Ki Tô thường chôn ở nơi riêng biệt - td. 

như đất nhà thờ hay nghĩa trang của họ đạo chẳng hạn - và dựng cây thập tự ở trước mộ. Thành ra nghĩa địa 

từng được gọi là đất thánh (Tương Vĩnh Ký/1885) hay vườn thánh (Vallot/1898, Ravier và Dronet/1903 ...). 
vi Tham khảo thêm chi tiết trong cuốn 止觀輔行傳弘決 Chỉ quan phụ hành truyền hoằng quyết (soạn bởi pháp 

sư 湛然 Trạm Nhiên từ năm 755 đến 765 đời Đường), hay Chánh Tự Thông 正字通 ghi 「譯經論曰：魔古从

石作磨，石靡省也。梁武帝改从鬼」dịch kinhluận viết： ma cổ tòng thạch tác ma，thạch mĩ tỉnh dã。 

lương vũ đế cải tòng quỷ」. 
vii Hai chương là chương XVI "Of the Funerals in general" (tạm dịch/NCT: tang lê tổng quát) và chương XVII 

"Of the funeral pomp of the Chova or General of Tonqueen" (tạm dịch/NCT: mức độ tráng lệ của tang lễ Chúa 

hay Chủ Tướng coi Đông Kinh". Cách ghi Tay-de-lee trang 699 - hay còn viết là Thay-de-Lie trong trang 706 

(sđd) - cho thấy Baron xem cách gọi này như là ‘một chữ’ hay một đơn vị độc lập vì luôn được dùng như vậy, 

điều này còn phản ánh mức độ phổ thông của cách dùng này vào TK 17. 
viii Béhaine (1772/1773 - Đàng Trong) còn ghi nhà triệu linh để chỉ nhà bằng giấy làm để tế người quá cố: điều 

này cho thấy các cách gọi khác nhau từ các địa phương như nhà xe, nhà táng, cái bội, nhà bội và nhà triệu linh ... 
ix Động từ cazar có gốc Bồ Đào Nha cổ caçar nghĩa là săn bắn, còn casar cũng có gốc Bồ Đào Nha cổ và ngữ 

căn là casa (cái nhà) hợp với hậu tố -ar để tạo ra động từ: làm nhà nghĩa đen hay thành lập gia đình (~ cưới) là 

nghĩa bóng. Các động từ đồng nghĩa với cưới thường dựa vao khái niệm sư kết hợp hay sống chung của hai 

người như kết hôn, lấy (làm thành một cặp), có bạn chưa? (VBL trang 23, mục bạn) ... Tiếng Anh to unite (kết 

hợp > kết hôn, tiếng Pháp s'unir), to tie the knot (kết nút > kết hôn), tiếng Pháp fonder un foyer nghĩa đen là tạo 

dựng bếp nhà (nơi làm và cung cấp thức ăn, chỗ ấm cúng) dẫn đến nghĩa bóng là thành lập gia đình ...v.v... 
x Tỷ lệ tử vong thô (crude death rate) ở Việt Nam trung bình khoảng 6.5/1000 người/năm - theo trang 

Macrotrends https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/vnm/vietnam/death-rate . Xác suất một 

người bất kỳ qua đời trong vòng 49 ngày trong 1 năm là p = (6.5/1000)x(49/365) ~ 0.0008726. Trong một tập 

hợp gia đình với 3 đời, khoảng 30 người chẳng hạn, nếu có 1 người qua đời trong vòng 49 ngày thì ít nhất 1 

người nữa sẽ qua đời là Pr(X ≥1) = 1 - (1 - p)29 ~ 0.025 hay 2.5%. Nói cách khác, cứ 100 gia đình (có 30 thành 

viên) và có 1 người qua đời thì trong vòng 49 ngày sẽ có trung bình 2 đến 3 gia đình có người thân cũng qua 

đời, hoàn toàn do xác suất ngẫu nhiên chứ không có ảnh hưởng tâm linh nào khác! Nếu mở rộng thời gian để 

tang lên 100 ngày hay 1 năm thì xác suất trùng tang sẽ tăng hơn nữa. So sánh với xác suất trùng ngày sinh trong 

một tập hợp/nhóm có 30 người là vào khoảng 0.706 hay 70.6 % hay là khá cao. 
xi Đào Duy Anh trong tự điển Pháp Việt (1936/19520) ghi être en deuil là có tang, có chế, có bụi; Gustave Hue 

trong tự điển Việt Pháp (1937) cũng ghi có bụi là en deuil; Việt Nam Tự Điển (Hội Khai Trí Tiến 

Đức/1931/1954) cũng ghi bụi có nghĩa bóng là có tang, không được quang quẻ ... Không thấy các tài liệu trong 

Nam (từ thời Béhaine/1772/1773, Taberd, Huỳnh Tịnh Của) ghi cách dùng có bụi, hết bụi - phản ánh sự phân ly 

ngôn ngữ từ thời Đàng Ngoài và Đàng Trong (TK 17). 
xii Theurel (1877/sđd) ghi minh tinh là minh sinh ở Đàng Ngoài so với Huỳnh Tịnh Của (ĐNQATV) ghi là minh 

sanh ở Đàng Trong. Điều này cho thấy quá trình biến âm s -t vẫn chưa hoàn tất trong tiếng Việt vào TK 19. 
xiii Tương quan vị HV và vì cũng giống như ngoại - ngoài, cận - gần, loại - loài, sự - thờ ...v.v... 
xiv Nécromancie tiếng Pháp nghĩa là phép triệu hồn kẻ chết (Trương Vĩnh Ký/1885, Vallot/1898); chữ này có gốc 

la tiếng cổ Hi Lạp νεκρομαντεία (nekromanteía), νεκρός (nekrós nghĩa là chết) + μαντεία (manteía, đoán xem 

tương lai/bói). Các tài liệu Tây phương trước đây thường nhầm lẫn nécromancie với négromancie vì gốc Hi Lạp 

nekros là chết dễ lộn với gốc La Tinh nigro là đen (hàm ý phép thuật hắc ám, ma thuật). 
xv Truyện Cô Mai dịch ra tiếng Việt bởi tác giả Vũ Văn Lễ và in trên Bulletin de la Societe d’enseignement 

mutuel du Tonkin (Bản tin của Hội Tương tế Giáo dục Bắc Kỳ) vào các năm 1927-1931. Người viết (NCT) có 

xem lại văn bản tiếng Pháp, nguyên bản không dịch mà vẫn giữ cách dùng tiếng Việt "hợp-tuổi" hàm ý năm sinh 

cùng một tên con giáp (les memes caracteres cycliques d’annee/Pháp). Một điều nên ghi lại ở đây là tên Vũ Văn 

Lễ có trong nguyên bản tiếng Pháp như một quan chức hành chánh chứng nhận đơn từ (Tri phủ Yên Khoái), 

https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/vnm/vietnam/death-rate
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thành ra có thể chính ông đã tham gia trong quá trình cung cấp thông tin cho tác giả Georges Seiler khi soạn tài 

liệu Cô Mai và xuất bản vào năm 1923; do đó cách dịch tiếng Việt và hiểu nguyên bản tiếng Pháp của tác giả Vũ 

Văn Lễ rất đáng chú ý. Đặc biệt là khi nguyên bản tiếng Pháp dịch các bài ca dao, kinh kệ, văn tế của người Việt 

mà không ghi nguồn! Tác giả Vũ Văn Lễ đã dịch theo cách hiểu của ông vào giai đoạn này (ông là nhân chứng 

lịch sử), khác với một dịch giả nào đó chỉ dịch từ nguyên bản tiếng Pháp ra tiếng Việt mà không hiểu rõ hoàn 

cảnh ra đời của tác phẩm, rất dễ sinh ra nhầm lẫn. 
xvi Các tuần hành hay biểu tình chống đối Tòa Thánh La Mã xẩy ra ở London từ năm 1679 đến 1681, điều này 

cho thấy Samuel Baron đã soạn tài liệu "A Description of the kingdom of Tonqueen" sau thời kì này. Trong các 

cuộc biểu tình ồn ào này - có lúc lên đến cả 200 ngàn người - hình giấy của các Hồng Y, ma quỷ và Đức Giáo 

Hoàng bị đốt, sau khi có tin là vua Anh Quốc (James, Duke of York) có thể bị thay thế bằng một nhân vật theo 

đạo Ki Tô (thuộc Tòa Thánh La Mã). 
xvii Thật ra phường bát âm 八音 gồm có 8 nhạc cụ cổ truyền (ĐNQATV mục âm): 1) kim 金 (kim loại) như đàn 

đoản, thanh la 2) thạch 石 (đá/sành) như khánh đá 3) thổ 土 (đất nặn) như tù và đất, trống đất 4) mộc 木 (gỗ) 

như mõ, phách, sáo gỗ 5) ti 絲 (tư, tơ) như đàn nhị, đàn hồ, đàn nguyệt, đàn tam 6) trúc 竹 (trúc/trước - tre) như 

sáo trúc, tiêu, kèn bóp (kèn loa) 7) bào 匏 (quả bầu) như đàn bầu 8) cách 革(da) như trống cái, trống con (trống 

cơm). Các vật liệu khác nhau làm mỗi nhạc cụ có âm sắc khác nhau. Hình vẽ phường bát âm của Samuel Baron 

(chụp lại trong bài này) thật ra đã giản hóa, chỉ có 6 nhạc công mà không thấy dùng sáo, khánh, thanh la. 
xviii VBL trang 461 ghi bát mẫu hay tám bà mẹ như trong Thọ Mai Gia Lễ: "từ mẫu/mẹ sinh đẻ, kế mẫu/mẹ ghẻ, 

đích mẫu/em mẹ đã nuôi ngày sau, dưỡng mẫu/mẹ nuôi/mẹ mày, giã (giá/NCT) mẫu/mẹ đã lấy chồng khác mà 

còn nuôi con, thứ mẫu/vợ mọn cha, xuất mẫu/mẹ còn nuôi con khi chồng đã trốn đi, nhũ mẫu/vú". Tùy theo tình 

trạng/danh phận của người mẹ trong bát mẫu mà chế độ để tang khác nhau, td. mẹ vú (dưỡng mẫu) thì thời gian 

chỉ có 3 tháng. Không thấy VBL ghi tam phụ (thân phụ/cha đẻ, kế phụ/cha ghẻ, dưỡng phụ/cha nuôi) như trong 

Thọ Mai Gia Lễ. 
xix Chúc đài (VBL trang 119) giải thích chúc đài là cây cột lộ thiên có cây ngang, kẻ ngoại đạo dùng để thờ trời 

hay cầu khấn điều dữ (nguyền rủa) cho người khác. Phần La Tinh có 16 chữ so với phần tiếng Bồ có 5 chữ vì 

thêm nhiều chi tiết hơn, phần tiếng Bồ chỉ ghi là cây cột ở trên có nước thơm (nước hoa). VBL trang 119: chúc 

đài: coluna com perfumes em ſima: columna ſub dio erecta cum ſuſfitibus ſuprapoſitis, ſuperſtitio qua Ethnici 

colunt cælum, vel maledicta imprecantur alteri. 
xx Rí có thể liên hệ đến lí HV 履 (giày) hay là tên một quỷ thần nhỏ: truyền thuyết Trung Hoa từ thời nhà Đường 

kể lại là có con quỷ nhỏ tên là Hư Hao 虚耗. Quỷ nhỏ này mặc khố đỏ với một chân mang giày, một chân không 

nhưng đeo giày ngang lưng. Con quỷ nhỏ này chuyên ăn cắp, hay làm người ta đau khổ. Có lẽ vì truyền thuyết 

này mà dân gian gọi hồn ma trẻ nít trong phù chú là rí, một dạng kí âm chữ Nôm là *lí 哩 (Béhaine/Taberd, 

Huỳnh Tịnh Của sđd). Bùa phép này ngày nay không còn hiện diện nữa, tuy nhiên đã để lại vết tích trong VBL. 

Một dữ kiện đáng chú ý là Theurel (1877/sđd) giải thích rí là bóng cốt, bà bóng chứ không phải là hoa giấy dùng 

cho bùa ngãi như Béhaine và Taberd. Ngoài ra, Theurel ghi nhận 5 mục rí so với 2 mục rí ghi nhận bởi 

Béhaine/Taberd; tới thời cụ Huỳnh Tịnh Của (ĐNQATV) thì chỉ ghi 1 mục rí - tụng rí cùng nét nghĩa với 

Béhaine/Taberd, nhưng Việt Nam Tự Điển (Hội Khai Trí Tiến Đức) ghi hai cách dùng nàng rí, nàng cốt như nét 

nghĩa của Theurel. Điều này cho thấy cách dùng rí ở Đàng Ngoài phổ biến hơn (bảo lưu truyền thống) so với 

Đàng Trong cũng như vết tích từ thời VBL. 
xxi Không phải ngẫu nhiên mà các bản nhạc này được ưa chuộng trong đám tang hiện đại. Bài ca Lòng Mẹ 

thường vang lên trong đám tang của cha mẹ (đặc biệt là mẹ) gợi lại sự biết ơn, đạo hiếu cho các bậc sinh thành. 

Bài ca Một Cõi Đi Về gợi cho ta khái niêm vô thường của đạo Phật, xem sinh lão bệnh tử là những sự kiện tự 

nhiên của con người ...v.v... 
xxii Các hình vẽ hay chụp, nếu có thể phân tích chi tiết, có thể cho ta nhiều thông tin thú vị. Đây là phương pháp 

tiếp cận tổng hợp trong loạt bài viết "Tiếng Việt từ TK 17", không những là liên ngành từ ngôn ngữ đến lịch 

sử/khảo cổ, mà còn khai thác triệt để các hình ảnh đã hiện diện trong tài liệu được tra cứu. Tiếng Anh có câu nói 

"A picture is worth a thousand words" tạm dịch/NCT: một bức tranh/hình vẽ đáng giá bằng cả ngàn chữ viết, có 

lúc ghi là "A picture paints a thousand words" tạm dịch/NCT: một bức tranh/hình vẽ được cả ngàn chữ viết. 

Tiếng Pháp cũng có câu nói "Une image vaut un long discours" (một tấm hình/tranh đáng giá như một bài nói 

chuyện dài). Với khả năng của công nghệ thông tin ngày nay, các hình vẽ/chụp có thể được phục hồi, phân giải 

rất chi tiết và chính xác, hỗ trợ đắc lực cho các tài liệu bằng tiếng ngoại quốc vào thời trước. 
xxiii Thi dụ như linh xa HV 靈車, hay liễu xa 柳車 (Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghia 45b, Đại Nam Quốc Ngữ 

trang 250) , tang xa 喪車, linh nhi 靈輀 chủ yếu là xe (kiệu) khiêng hay kéo tay dùng để di chuyển quan tài (nhà 

táng, nhà xe - VBL); Linh xa HV là danh từ hiện đại so với các từ khác, tuy nhiên nhưng cũng có thể dùng để 

chỉ xe (kiệu) chuyên chở bài vị, hương án, di ảnh của người quá cố. Xe tang (hay xe tang lễ, xe đưa tang) là là từ 

hiện đại và phổ biến nhất so với các cách dùng tương đương khác như xe đòn, xe rồng (hay long xa), linh xa, xe 

đám, xe quan, xe ma, nhà vàng (ĐNQATV) ...v.v... Trong bài viết "Giới thiệu tấm bia Chợ Quan tại xã Trường 

Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh"(TBHNH 2011), tác giả Vũ Xuân Hiển cũng cho thấy cách dùng liễu xa (xe 

tang) vào TK 18 - trong bài ký chợ Quan của vị quan nhà Lê Nguyễn Huy Oánh (1713-1789). 


